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LỜI NÓI ĐẦU 

 

 Tiếng Hán trong mười năm trở lại đây đã thực sự gây nên ―cơn sốt‖ tại Việt nam. 

Bạn có thể bắt gặp chữ Hán ở bất kỳ nơi nào ở đất nước này, từ những nơi linh thiêng nhất 

như chùa chiền, miếu mạo hay những biển hiệu cửa hàng hiện đại nơi đô thị và gần gũi hơn 

nữa là những đồ dùng nhu yếu phẩm hàng ngày như quần áo, bao bì thực thẩm, thuốc men. 

Những bộ phim truyền hình dài tập Trung Quốc như món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi 

tối lại kéo các thành viên gia đình quay quần bên máy thu hình.  

 Cùng với sự phát triển của hợp tác kinh tế quốc tế, lượng công ty, doanh nghiệp 

Trung Quốc đầu tư vào Việt nam nói chung và Hải phòng nói riêng không ngừng tăng lên. 

Đáp ứng yêu cầu ―Đào tạo theo nhu cầu xã hội‖, các trường Đại học mở rộng quy mô liên 

kết đào tạo với Trung Quốc, Đài Loan; các trung tâm Ngoại ngữ mọc lên như nấm sau mưa; 

các lớp Hán ngữ liên tục chiêu sinh nhằm đáp ứng nhu cầu của người học. 

 Ở Đại học Dân lập Hải phòng (HPU), tiếng Hán đứng sau ngôn ngữ toàn cầu Tiếng 

Anh và trở thành một trong hai ngoại ngữ được sinh viên lựa chọn, nhằm tăng cơ hội tìm 

kiếm việc làm và muốn tìm hiểu sâu hơn về lịch sử văn hóa lâu đời của đất nước Trung 

Quốc láng giềng. 

Tuy vậy, sinh viên ngay từ những bài đầu của học phần 1 đã cảm nhận ngay được sự 

khó khăn khi lần đầu tiên thực sự bắt tay vào học loại văn tự tượng hình này bởi những đặc 

điểm vốn có của nó như: khó nhớ, khó đọc, khó viết với lượng chữ quá nhiều, cấu tạo phức 

tạp, âm đọc không theo quy luật. Những ấn tượng về nét ―phương múa rồng bay‖ của thư 

pháp chữ Hán bị thay thế bởi những cách viết như ―vẽ chữ‖, nguệch ngoạc, sai kết cấu, nét 

nọ ghép với nét kia. Chữ Hán của các em chưa được đánh giá cao bởi tỷ lệ chữ viết sai, viết 

xấu khá nhiều với các lỗi sai khác nhau. Có những em yêu thích luyện viết chữ Hán song 

không được luyện tập bài bản nên thiếu sự kiên trì và chữ Hán viết cũng thiếu chính xác.  

 Mặt khác, chất lượng chữ Hán của sinh viên cũng phản ánh phần nào những hạn chế 

của chương trình giảng dạy nói chung và phương pháp truyền đạt của giáo viên nói riêng.  

Vì vậy, với tư cách là giáo viên Hán ngữ, tôi mong muốn được tìm hiểu sâu về thực 

trạng học và viết chữ Hán của sinh viên học Hán ngữ cơ sở 1 tại trường Đại học Dân lập 

Hải phòng, trên cơ sở đó đề xuất ra các phương pháp và thủ thuật dạy học phù hợp với sinh 

viên cũng như giáo viên nhằm nâng cao trình độ viết chữ Hán của các em.  

 

 

___________________________________ 

(Ghi chú: Hán ngữ cơ sở 1 có thời lượng từ 75 tiết đối với sinh viên NA, QT – VH hoặc 200 tiết đối với sinh 

viên liên kết 1+3, với nội dung chính là môn Tổng hợp tiếng, bài 1 – 15 giáo trình Hán ngữ, NXB Ngôn ngữ 

văn hóa Bắc Kinh, 2006) 
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CHƢƠNG I 

Khái quát về chữ Hán và chƣơng trình dạy tiếng Hán 

ở Đại học Dân lập Hải phòng (HPU) 

______________________ 
 

I. Khái quát về chữ Hán 

1. Đặc điểm chữ Hán dưới góc độ của người Việt Nam học tiếng Hán 

 Chữ Hán bắt nguồn từ Trung Quốc từ thời xa xưa dựa trên việc quan sát đồ vật xung 

quanh và vẽ thành dạng chữ tượng hình. Chữ Hán đã trải qua nhiều thời kỳ phát triển. Cho 

tới hiện nay, chữ Hán cổ nhất được cho là loại chữ Giáp Cốt (Giáp Cốt Tự 甲骨字), chữ 

viết xuất hiện vào đời nhà Ân (殷) vào khoảng thời 1600-1020 trước Công Nguyên. Chữ 

Giáp Cốt là chữ Hán cổ viết trên các mảnh xương thú vật và có hình dạng rất gần với 

những vật thật quan sát được. 

 

Chữ Hán không phải là loại văn tự cổ xưa nhất thế giới, song hình thức viết trong ô 

vuông rất đặc biệt đã khiến chữ Hán trở nên hấp dẫn, thần kỳ đối với những người nước 

ngoài khi tiếp xúc và sử dụng nó. Đến nay, tiếng Hán tự hào là ngôn ngữ được số đông 

người sử dụng nhất trên thế giới và luôn chứng tỏ được sức sống mãnh liệt của nó.  

Ở góc độ người Việt Nam mới học tiếng Hán, sự hiểu biết cơ bản về đặc điểm ba 

nhiều ba khó（三多三难）của chữ Hán trên cơ sở đối chiếu, so sánh với tiếng mẹ đẻ của 

quốc gia mình, thiết nghĩ là điều vô cùng cần thiết. 

1.1 Số lượng chữ quá nhiều（汉字数量巨大） 

 Bảng chữ cái Tiếng Việt của chúng ta chỉ có 29 chữ cái, ghép lại với nhau cũng chỉ 

được khoảng gần 52.000 từ và ngữ (Từ điển từ và ngữ Việt Nam, Nguyễn Lân,  NXB Tp. 

Hồ Chí Minh, 1998). Vậy mà, theo số liệu gần đây nhất được các chuyên gia ngôn ngữ của 

chính phủ Trung Quốc thẩm định, hiện kho chữ Hán có nguồn gốc thu thập được đã lên tới 

91.251 chữ, chưa kể các chữ này còn có thể kết hợp với nhau để tạo thành vô số từ ngữ 

khác. Cùng với xu thế phát triển của đời sống xã hội và xu thế giao lưu hợp tác quốc tế như 

ngày nay, ngôn ngữ cũng đang không ngừng ―cập nhật‖, lượng chữ Hán cũng vì vậy mà 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_%C3%82n


 3 

không ngừng phát triển, bổ sung thêm nguồn chữ Hán các nước láng giềng như Singapo, 

Việt Nam, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản….Theo cuốn 《现代汉语常用字表》hiện số 

chữ thường dùng khoảng 3.500 chữ, khi bạn nắm vững được lượng chữ này, những chữ 

bạn không thể nhận biết được khi đọc báo chí, tài liệu chỉ khoảng 1%. Nếu bạn là người 

nước ngoài du học tại Trung Quốc trong 4 năm, lượng chữ Hán bạn phải biết là 2905 chữ, 

lần lượt theo các cấp độ A 800 chữ, B 804 chữ, C 601 chữ, D 700 chữ. (Theo《汉语水平

词汇与汉字大纲》Hanban, 1992 ) 

1.2 Số nét nhiều, kết cấu phức tạp （笔画繁多、结构复杂） 

 ―Linh kiện‖ cấu tạo nên chữ Hán bao gồm: nét, bộ kiện (chữ thành phần), chữ hoàn 

chỉnh (chữ độc thể/chữ hợp thể). Với 6 nét đơn cơ bản (ngang, sổ, hất, phẩy, mác, chấm) 

kết hợp với nhau thành trên 20 nét phức, sau đó những nét này lại kết hợp với nhau thành 

vô số những bộ kiện (cấu tạo nên chữ lập thể),  chữ độc thể kết hợp với nhau theo kết cấu 

nhất định thành chữ hợp thể-những chữ Hán hoàn chỉnh).  

Một chữ Hán cho dù có bao nhiêu nét, kết cấu được phân bố ra sao cũng chỉ được 

viết trong 1 ô vuông nhất định trong không gian 2 chiều với các kiểu kết cấu lập thể khác 

nhau và vị trí, kích thước, độ cao thấp của từng bộ kiện cũng không giống nhau trong từng 

trường hợp. Trong khi đó, những ngôn ngữ viết bằng chữ cái Latin như tiếng Viêt, tiếng 

Anh thì chỉ cần viết theo trật tự thông thường từ trái sang phải với kết cấu đơn giản trong 

không gian 1 chiều. 

Ví dụ:  

等  Đợi 

1  2  

3 土 

4 寸 
 

Đ，ơ，i và dấu nặng 

Trong 3500 chữ thường dùng, số nét trung bình là 9.74 nét/chữ, trong đó chữ nhiều 

nét nhất trong số này là 矗(  24 nét), ngoài ra còn có chữ biang (64 nét) hiện chỉ dùng 

để đặt tên gọi cho một cửa hàng Mì, vì biang biang là tên một loại mì của tỉnh Thiểm Tây, 

bạn không thể tìm thấy chữ này trong từ điển.  
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1.3 Từ đồng âm,  từ đa âm nhiều （同音字多、多音多义字多） 

 Hiện tượng đồng âm dị nghĩa cũng xuất hiện trong tiếng Việt song ở tiếng Hán 

bạn không thể chắc chắn viết được các chữ khi chỉ biết cách đọc của chúng. Ví dụ với từ có 

âm đọc ―dān‖, bạn có thể dễ dàng tìm thấy trong từ điển một loạt các chữ như  郸  丹  单  

担  耽  眈  聃  殚  箪  儋  甔  耼  躭；hoặc đơn giản như từ ― ‖ ngay trong những bài 

đầu của Giáo trình Hán ngữ 1（越）南/男（同学）/（不太）难. Việc lựa chọn chữ nào 

còn phụ thuộc rất lớn vào sự hiểu rõ về nghĩa cũng như cách dùng của chúng. 

 Ngoài ra, số lượng không ít  từ đa âm (đồng hình dị âm) cũng là đặc trưng cần lưu 

ý của chữ Hán. Hiện tượng này không có trong tiếng Việt. 

Ví dụ 1: “首都/都是” 、睡觉 觉得 、银行 不行  

1.4 Khó đọc（难读） 

 Chữ Hán chủ yếu là biểu ý, tức mỗi chữ trong ô vuông đều mang một ý nghĩa nhất 

định và có một cách phát âm nhất định. Bạn có thể nhớ, đoán hoặc biết nghĩa của chúng, 

nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bạn biết đọc từ đó như thế nào. Ví dụ, chữ 

―大‖gợi cho bạn cảm giác một người  đứng giang hai tay ra, biểu thị sự to lớn, nhưng bạn 

không thể đọc được nếu không được dạy hoặc tra cứu trước đó. Thậm chí, ví dụ khi bạn 

biết rõ cách đọc của“请” , bạn cũng không thể chắc chắn những từ sau cũng đọc như 

vậy“青” , “情” Bạn có thể lập luận, dù sao những chữ gần giống nhau, âm đọc 

cũng ít nhiều có điểm tương đồng. Hãy lưu ý giúp tôi âm đọc của một trong những vô vàn 

trường hợp như sau nhé: “今”（ ）“含” “琴” “令” . Đó là do thiếu tính quy 

luật trong phương thức phát âm. Điều này cũng khác hẳn với tiếng Việt, bạn dễ dàng suy 

đoán được cách đọc của ―thanh‖ sau khi đã đọc được ―than‖. 
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 Ngoài ra, những chữ có cách phát âm gần giống nhau cũng không ít, ví dụ như 

― ‖ cũng khiến cho người mới học cảm thấy bối rối. Đặc biệt các vận 

mẫu của tiếng Hán như ―ian‖, ―iang‖, ―iao‖, ―iong‖..nếu không được luyện kỹ sẽ đọc nhầm 

tương ứng như cách phát âm Bắc Bộ ―en‖, ―eng‖, ―eo‖, ―ong‖ hoặc tương ứng với cách 

phát âm tiếng Việt Nam Bộ ―dan‖, ―dang‖, ―dao‖, ―dung‖ 

1.5 Khó viết（难写） 

 Như đã nói ở trên, những chữ Hán có số nét nhiều là một trở ngại của người học khi 

phải viết sao cho nhanh và chính xác chữ Hán, đặc biệt có những chữ Hán có ngoại hình 

thoạt nhìn khá giống nhau.  

Ví dụ 2: 

 Chữ thường dùng nhiều nét:  赢  藏  裹  

 Chữ thường dùng gần giống nhau: 己 巳   已

 Bạn dễ dàng bắt gặp một loạt chữ Hán cùng  xuất phát từ một bộ kiện. 

Ví dụ 3:  

人  大  头  买  卖  读 

1.6 Khó nhớ（难记） 

 Người mới học tiếng Hán thường nói: chữ Hán học chữ nào biết chữ ấy. Thực tế gần 

như vậy, song lượng chữ nhiều, số nét trung bình là 9.24 nét/chữ, thậm chí vẫn là những 

nét ấy viết theo một kết cấu như nhau, sự một chút khác nhau về chiều dài nét cũng khiến 

chúng khác nhau. Điều này quả thực khiến người học luôn cảm nhận chữ Hán khó nhớ. 

Hơn nữa, nhớ chữ không chỉ đơn thuần là viết, thậm chí có người ―vẽ‖ lại được ―hình 

dáng‖ của nó, mà bạn phải hiểu được âm đọc, ý nghĩa, cách dùng của chúng. Với người 

học Việt nam, bạn còn phải nhớ âm Hán Việt nữa. 

Ví dụ 4:   

Chữ 

Hán 
Âm đọc (phiên âm) Âm Hán Việt Nghĩa thuần Việt Lưu ý cách dùng 

土
Thổ 

(Thổ cư) 
Đất 

Đứng bên trái thường nét cuối thường 

biến thành nét hất. 

Ví dụ: 地 

士
Sĩ 

(nhân sĩ) 
Người… 

Nét cuối không kéo dài hơn nét trên. 

Ví dụ: 吉 

Ngoài ra, do lượng bộ kiện và kết cấu chữ có hạn mà phải cấu tạo nên hàng nghìn 

chữ Hán, cho nên thường xuyên xảy ra tình huống cùng một bộ kiện trong những chữ Hán 

khác nhau đứng ở những vị trí khác nhau. 
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Ví dụ 5: bộ Khẩu ―口‖ trong các chữ “和”、“号”、“如”、“吗”、“局”、“句”hoặc trường hợp 

có chung một bộ kiện, kết cấu tương tự như nhau: “半”、“平”、“丰”、“羊”、“米”、“来”… 

1.7  Chữ Hán ở Trung Quốc đại lục và Đài Loan. 

Chữ Hán khởi đầu là những hình vẽ (giáp cốt văn). Trải qua mấy ngàn năm lịch sử, 

tuy bản chất vẫn là văn tự biểu ý song chúng đã có nhiều biến thể trong quá trình biến hóa 

và phát triển của nó. Diễn biến chủ yếu qua các thể chữ sau: 

          Chữ Giáp Cốt → Chữ Kim → Chữ Triện → Chữ Lệ → Chữ Khải  

     

Ở Trung Quốc đại lục, chữ Hán sau nhiều năm cải cách đã chính thức công nhận 

chữ giản thể (chữ được đơn giản hóa với số nét rút gọn) là chữ tiêu chuẩn. Trong khi đó, 

chữ phồn thể (số ít chữ Hán giống chữ giản thể) vẫn được duy trì sử dụng tại Đài Loan. 

Hầu hết người học Viêt Nam đều học đọc, học viết chữ giản thể; với những người làm việc 

tại các doanh nghiệp Đài Loan, việc nhận biết và đọc được chữ phồn thể là cố gắng rất lớn 

của họ. 

Thể chữ Trung Quốc Đài Loan 

Chữ giản thể 中国 台湾 

Chữ phồn thể 中國 台灣 

1.8 Thư pháp chữ Hán - tinh hoa của văn hóa Trung Quốc 

 Tiếng Hán là một trong những văn tự hiếm thấy vừa có chức năng ghi lại ngôn ngữ 

vừa là một sản phẩm nghệ thuật để thưởng thức.Chính cấu tạo của chữ Hán với những 

đường nét bay lượn trong 1 không gian ―kiến trúc‖ qua bàn tay tài hoa của người cầm bút 

đã tạo nên những bức tranh chữ nghệ thuật ―thư họa đồng nguyên‖. Tính nghệ thuật của nó 

vẫn còn được ghi lại trong thơ văn Việt Nam với hình ảnh ―Ông đồ‖ (Thơ Vũ Đình Liên) 

và trở thành một thũ chơi tao nhã dịp Xuân về: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mỗi năm hoa đào nở 

Lại thấy ông đồ già 

Bày mực tàu giấy đỏ 

Bên phố đông người qua. 

Bao nhiêu người thuê viết 
Tấm tắc ngợi khen tài 
"Hoa tay thảo những nét 
Như phượng múa rồng bay." 
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2. Những điều cơ bản khi viết chữ Hán (汉字书写的基本知识)  

 2.1 Nét cơ bản của chữ Hán （基本笔画）: gồm 6 nét như nét ngang（一）, nét sổ

（丨）, nét phẩy（丿）, nét chấm（丶）, nét mác（ ）, nét hất（ ）. Trên cơ sở 

những nét cơ bản đó chữ Hán còn được viết bởi gần 30 nét phái sinh khác (tham khảo phụ lục 

3) 

 2.2 Quy tắc viết chữ Hán cơ bản （基本笔顺）: Quy tắc chính là trật tự các nét khi 

viết chữ Hán. Viết chữ Hán theo trật tự quy định không những viết dễ, viết nhanh mà còn 

khiến chữ Hán được viết cân đối. Những quy tắc này mang tính cơ bản, tương đối, linh 

hoạt chứ không bắt buộc, bởi lẽ tiêu chí viết nhanh hơn, đẹp hơn không giống nhau với tất 

cả mọi người và chữ Hán cũng có những ngoại lệ riêng của nó.  

 (1) Ngang trước sổ sau： 十 

 (2) Trên trước dưới sau： 二 

 (3) Phẩy trước mác sau： 八 

 (4) Trái trước phải sau： 儿 

 (5) Ngoài trước trong sau：月 

 (6) Giữa trước hai bên sau：小 

 (7) Ngang đáy và ngang đóng viết sau：王、回 

……. 

 2.3 Cấu tạo của chữ Hán （汉字的组成）: nét  bộ kiện/ bộ thủ chữ độc thể / 

chữ hợp thể, ví dụ: 

 
 

Chú thích: Bộ kiện là đơn vị kết cấu nhỏ nhất của chữ hợp thể. 
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        Bộ thủ: trong khoảng 1000 bộ kiện thường dùng cấu tạo nên chữ hợp thể, chỉ 

có 214 bộ kiện trở thành bộ thủ với những ý nghĩa liên quan nhất định. 

 2.4 Kết cấu của chữ Hán (汉字的结构): kết cấu của hầu hết chữ Hán đều dễ dàng 

nhận ra, bởi mỗi chữ Hán đều như một bức tranh với các mảng màu rõ rệt. Tuy vậy, với 

những người không nắm được các nét và thứ tự cơ bản của chúng thì việc viết lại giống 

như việc ―chép tranh‖ một cách vụng về. 

 (1) Kết cấu trái phải （知）/ trái giữa phải（哪） 

 (2) Kết cấu trên dưới（二）/trên giữa dưới（三） 

 (3) Kết cấu bao xung quanh（四）/bao 3 mặt trên（阅）/bao 3 mặt dưới（画）

/bao 3 mặt trái（医）/bao nửa trái trên（店）/bao nửa trái dưới（这）…. 

 (4) Kết cấu đối xứng（班） 

 (5) Kết cấu đặc biệt（衷、衰） 

……. 

3. Phương pháp tạo chữ Hán（汉字造字法） 

Cũng như các chữ viết khác trên thế giới, chữ Hán được hình thành từ các nét vẽ 

miêu tả các sự vật hiện tượng xung quanh con người. Người Việt Nam chỉ hiểu không thật 

đầy đủ là chữ Hán là chữ tượng hình, tuy vậy người Trung Quốc còn  dùng các phép tạo 

chữ khác để tạo nên các chữ có ý nghĩa trừu tượng.  

Chữ Hán được hình thành theo 4  cách chính:  

3.1 Tượng hình （象形）: là căn cứ trên hình tượng của sự vật mà hình thành 

chữ viết. Các chữ này rất dễ nhận biết và đơn giản 

Ví dụ 6: 
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1. 日（Nhật）: mặt trời. Ngày xưa vẽ 

hình mặt trời tròn, trong có lằn sang 

nhấp nháy là chữ nhất, một nét thuộc 

âm. Mặt trời còn được gọi là Thái 

dương. 

2. 木（Mộc）: cây. Người xưa vẽ hình 

cây có gốc, rễ, thân, cành. 

3. 山（Sơn）: núi, được miêu tả những 

đỉnh núi nhấp nhô. 

4. 目（Mục）: mắt, hình con mắt có 

tròng trắng, tròng đen. 

Tuy vậy, những chữ được cảm nhận sự vật bằng quan sát trực quan khá hạn chế về 

số lượng, có quá nhiều sự vật không thể miêu tả trực tiếp được, vì vậy lượng chữ tượng 

hình chỉ chiếm khoảng 4%. 

 3.2 Chữ chỉ sự (指事文字) hay chữ biểu ý (表意文字): tức ―chỉ vào sự vật mà 

viết ra chữ‖. 

Cùng với sự phát triển của con người, chữ Hán đã được phát triển lên một bước cao 

hơn để đáp ứng đủ nhu cầu diễn tả những sự việc trên cơ sở bổ sung thêm những nét đặc 

trưng của sự vật trên các chữ tượng hình.  

Ví dụ 7: Để tạo nên chữ Bản (本), diễn đạt nghĩa "gốc rễ của cây" (根), người ta dùng chữ 

Mộc ( 木) và thêm gạch ngang diễn tả ý nghĩa "ở đây là gốc rễ" và chữ Bản (本) được hình 

thành.  

 

3.3 Chữ hội ý (会意字), còn gọi là chữ tượng ý , được hiểu là ―hợp ý từng phần 

mà thấy được nghĩa hoặc dùng hai chữ hợp lại mà thành một ý nghĩa mới‖.  
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Ví dụ 8: chữ Lâm (林, rừng nơi có nhiều cây) có hai chữ Mộc (木) xếp hàng đứng cạnh 

nhau được làm bằng cách ghép hai chữ Mộc với nhau (Rừng thì có nhiều cây!!). Chữ Sâm 

(森, rừng rậm nơi có rất nhiều cây) được tạo thành bằng cách ghép ba chữ Mộc.  

 

旦 / / (Đán), có nghĩa là ―trời 

sáng‖, hình dung như mặt trời nhô 

lên khỏi đường chân trời. 

3.4 Chữ hình thanh （形声字）hoặc hài thanh （谐声）là ―chữ lấy sự làm tên, 

mượn thanh hợp thành‖. Loại chữ này chiếm tới 80% toàn bộ chữ Hán.  

Đây là những chữ bao gồm hai phần: phần hình (形) là phần diễn đạt ý nghĩa chính 

mà đã được dùng từ lâu đời, và phần thanh (声) là phần thể hiện cách phát âm của từ đó. 

Hai phần này có thể ở các vị trí tương quan trái phải, trên dưới, trong ngoài… 

Ví dụ 9: bộ Thủy (氵) nghĩa là dòng sông hoặc dòng nước chảy, khi ghép cùng với chữ 

Thanh (青, màu xanh) tạo thành chữ Thanh (清) có nghĩa là "trong suốt" hoặc "trong xanh". 

II. Khái quát vấn đề giảng dạy tiếng Hán nói chung và chữ Hán nói riêng tại HPU 

1. Chương trình giảng dạy 

 Ở HPU, tiếng Hán chính thức đưa vào giảng dạy cho sinh viên thuộc các ngành 

QTKD, NA, VH từ những năm 1999. Năm 2009, sau khi mở rộng hợp tác đào tạo với một 

số trường Đại học Trung Quốc, tiếng Hán trở thành ngoại ngữ chính của các lớp 1+3 với 

thời lượng dạy hàng năm khoảng 700 tiết, phân thành các môn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, 

Viết, Tổng hợp tiếng. Dù dạy cho đối tượng nào, tiếng Hán vẫn chỉ là công cụ để các em 

theo học các chuyên ngành khác. 

Môn học/ Ngành NA QT, VH 1+3 

Nghe  120 110 

Nói   70 

Đọc  120 140 

Viết   110 

THT 300 240 270 

Tổng số tiết 300 tiết 480 tiết 700 tiết 
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Bảng 1: Thời lượng dạy tiếng Hán cho các ngành của HPU 

2. Đối tượng học: sinh viên chưa từng học tiếng Hán trước đó （零起点学习者）. 

3. Những thuận lợi và khó khăn của sinh viên HPU khi mới học tiếng Hán 

3.1 Thuận lợi 

        3.1.1 Về phương diện lịch sử: Khoảng thế kỷ 1 sau công nguyên, chữ Hán đã 

du nhập vào Việt Nam. Nước ta cũng đã sử dụng chữ Hán làm văn tự ghi chép sử sách, 

đồng thời sáng tạo ra Hán nôm trên cơ sở chữ Hán. Ngày nay, mặc dù trong tiếng Việt 

không còn sử dụng chữ Hán song văn hóa chữ Hán vẫn còn tồn tại và song song với nó là 

hệ thống từ Hán Việt đặc trưng, tạo điều kiện vô cùng thuận lợi để người học hiểu sâu hơn 

về ý nghĩa của phần lớn các chữ Hán. Những câu nói thường ngày như ― mặt vuông chữ 

Điền ‖（田）,  ― chân đi hình chữ Bát‖（八）hay như câu chuyện ―Thầy đồ liếm mật dạy 

chữ ‖（chữ Nhất 一; chữ Nhị 二; chữ Tam  三; chữ Thập  十） cũng khiến những người 

không học tiếng Hán cũng hiểu được nghĩa và nhận diện được chúng. Không thể phủ định 

từ Hán Việt có một vị thế nhất định mà không phải lúc nào cũng có thể dùng từ thuần Việt 

để thay thế, những tên phim quen thuộc như Họa bì, Lộc đỉnh ký, Đại chiến Xích Bích 

chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hành đầu của các dịch giả thay vì sẽ miêu tả chúng là ― Da vẽ‖ 

hoặc ―Cuộc chiến lừng lẫy Xích Bích‖ hoặc tên tiếng Anh ―Paited Skin‖ hay ― Red 

Cliff‖…. 

         3.1.2 Về phương diện thời đại: Sự phát triển kinh tế của con rồng châu Á 

Trung Quốc và xu thế hợp tác quốc tế về kinh tế, giáo dục là tiền đề vững chắc cho sự 

quảng bá tiếng Hán trên phạm vi toàn cầu. Với vị trí là một nước láng giềng ― núi liền núi, 

sông liền sông‖, Việt Nam cảm nhận rất rõ ―cơn sốt‖ đó. Lượng người học tiếng Hán tăng 

nhanh hàng năm là minh chứng cho nhu cầu xã hội nhằm tăng cơ hội việc làm trong các 

doanh nghiệp liên doanh với Trung Quốc và hiểu hơn nền văn hóa đậm chất Á Đông của 

đất nước này. Môi trường làm việc và học tập có sử dụng tiếng Hán và có nhiều cơ hội giao 

tiếp với người Trung Quốc là động lực to lớn để người học khắc phục những trở ngại ngôn 

ngữ. 

         3.1.3 Về phương diện KHKT: Sự ra đời của máy tính là một thành tựu đáng 

ghi nhận giải phóng khỏi bút, mực và giảm bớt sự ghi nhớ chữ Hán. Khác với tiếng Việt, 

chúng ta bắt buộc phải nhớ cách phát âm của từng chữ để đánh máy, với chữ Hán, chỉ cần 

bạn nhớ những phụ âm đầu của cụm từ cần đánh máy, phần mềm bộ gõ sẽ đưa ra hàng loạt 

các sự lựa chọn, chỉ cần bạn nhớ ―mặt chữ‖ là có thể tìm được một cách nhanh chóng. Điều 

này lý giải vì sao ngày càng ít người dùng bút viết chữ và chữ Hán đang có xu hướng trở 

thành môn nghệ thuật – thư pháp. 
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 Tuy vậy, với sinh viên của HPU, yêu cầu được đào tạo cơ bản để thực hiện phương 

châm ―chất lượng là sự sống còn của Nhà trường ‖ là nhiệm vụ hàng đầu. Sinh viên ra 

trường không những phải thuần thục gõ chữ trên máy, hơn thế nữa các em còn phải chủ 

động sử dụng chữ Hán trong công việc sau này, đơn giản như viết môt lá đơn xin việc, viết 

hóa đơn cho khách hàng Trung Quốc của công ty, ký tên văn bản liên quan. Không phải lúc 

nào cũng mang theo máy tính chỉ để viết chữ, rất nhiều khi lạm dụng ưu thế phần mềm bộ 

gõ sẽ khiến bạn bị đánh giá thấp về trình độ khi không thể phân biệt các từ đồng âm hay 

các chữ có ―ngoại hình‖rất giống nhau.  

3.2 Khó khăn 

 So với những gì giới thiệu về chữ Hán trước đó, xem ra những thuận lợi nêu trên có 

thể khiến người học cảm thấy tiếng Hán gần gũi như tiếng mẹ đẻ và gần như không khó 

khăn mấy để chinh phục môn ngoại ngữ này.Vậy những khó khăn này là gì? 

  3.2.1 Khó khăn khách quan – Ngôn ngữ 

 Chữ Hán chỉ là một bộ phận của tiếng Hán,bởi tính chất đặc biệt là loại văn tự này 

nên người Trung Quốc mới có riêng môn Hán tự học. Bạn có thể tham khảo phần 1. Đặc 

điểm chữ Hán dưới góc độ của người Việt Nam học tiếng Hán. Thực chất đặc điểm chữ 

Hán được phản ánh ở nhiều góc độ khác nhau, nhưng ở đề tài này, tác giả tập trung vào 

nhận xét của người Việt Nam khi mới tiếp nhận tiếng Hán ở góc độ chữ Hán  để trên cơ sở 

đó cảm nhận sự khác biệt,  tìm hiểu những khó khăn. 

Ngoài ra, hệ thống ngữ pháp có nhiều điểm không tương đồng cũng là những trở 

ngại như những trật tự từ ―hình dung từ + danh từ‖ hay trợ từ  “了/着/过”“的/得/地” và “把”

字句… 

Mặt khác, bản thân từ Hán Việt trong tiếng Việt nhiều khi không phải là lợi thế của 

người học: những từ “困难”( : khó khăn) với âm Hán Việt ―khốn nạn‖lại không 

mang nghĩa ―đáng thương, đáng khinh bỉ‖; “到底”( : rốt cục) lại chẳng liên quan gì 

đến âm Hán Việt ―đáo để‖ vốn được dùng để chỉ tính cách ―đanh đá‖ hay mức độ ―vô 

cùng‖ Còn nhớ trong bản dịch bài thơ ―Tân xuất ngục học đăng sơn‖ (Mới ra tù, tập leo núi) 

của Hồ Chủ tịch (dịch giả Tô Bửu Giám trong) có câu: 

Bồi hồi độc bộ Tây Phong lĩnh, 

Dao vọng Nam thiên ức cố nhân. 
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Dịch là: 

Bồi hồi dạo bước Tây phong lĩnh 

Trông lại trời Nam nhớ bạn xưa 

Từ Hán Việt ―Bồi hồi‖ (徘徊) ở đây có nghĩa ―đi đi lại lại, bồn chồn‖, chứ không gợi cho 

người đọc tâm trạng ―xao xuyến, bồi hồi‖ của một người chiến sĩ cách mạng mới được ra 

tù. Vì vậy người học cần lưu ý đặc điểm này khi sử dụng từ điển Việt Hán tránh nhầm lẫn 

khi dùng từ. 

3.2.2 Khó khăn chủ quan – Bản thân người học và người dạy 

 Người học tiếng Hán cần nắm vững Hình (cách viết), Âm (cách đọc), Nghĩa (ý 

nghĩa, cách dùng) của chữ Hán, đây là một thách thức rất lớn đối với người mới học. Vì 

vậy, nếu không có quyết tâm cao, hầu hết chỉ quan tâm đến mục tiêu học để giao tiếp (sinh 

viên NA) hoặc để thi trắc nghiệm HSK (sinh viên QT-VH, 1+3) 

93% sinh viên Hán ngữ cơ sở 1 học tiếng Anh trong suốt thời gian Trung học, vì 

vậy các em rất tò mò với Ngoại ngữ mới này, tuy nhiên không lâu sau đó, phát hiện thấy 

tiếng Hán quả là khó học nếu không kiên nhẫn và ―hổng‖ ngay từ đầu, nhiều em không đủ 

kiên nhẫn cố gắng học thêm Hán ngữ cơ sở 2 mà chuyển sang học tiếng Nhật hay tiếng 

Anh. Như vậy sự hiếu kỳ là lý do đầu tiên quyết định hoc tiếng Hán. Nhiều lỗi sai về chữ 

Hán của đối tượng ―hiếu kỳ‖ này rất mơ hồ, không thể phân loại 

6.9% sinh viên học tiếng Pháp khi học Trung học, vì vậy tiếng Trung là sự lựa chon 

đầu tiên sau khi so sánh với tiếng Nhật-một ngôn ngữ được coi là khó hơn cả tiếng Trung. 

Không còn cách nào khác, ―thà học tiếng Hán còn hơn tiếng Nhật‖ là lý do của các em. 

Thực tế cho thấy, mặc dù không thật sự xuất sắc khi học tiếng Hán, song các em đều học 

rất nghiêm túc, nhiều em chữ viết khá đẹp. 

Sinh viên lớp liên kết có thời lượng học lâu nhất và kỹ năng được dạy đầy đủ, tuy 

vậy rất nhiều em trong số này có tố chất chưa tốt và không thiên về Ngoại ngữ (các em hầu 

hết thi đại học khối A, B, C), vì vậy cần cố gắng nhiều hơn nữa mới đạt được trình độ quy 

định. 

Ngoài ra, trong hình thức đào tạo theo tín chỉ hiện nay, sinh viên phải tự học 30% 

thời lượng môn học, vì vậy lượng kiến thức gần như gấp đôi. Thời gian dành cho học chữ, 

tập viết chữ phụ thuộc rất lớn vào sự tự giác của các em. Có nhiều em cảm thấy nản chí vì 

không nhớ nổi chữ, đọc không hiểu, phát âm không chính xác. 

Về phía giáo viên, thời lượng là nguyên nhân chính khiến giáo viên khó lòng dành 

thời gian chuyên luyện viết đúng và viết đẹp tiếng Hán. Mặt khác, không phải giáo viên 

nào cũng viết đẹp và đủ tâm huyết, long nhiệt tình sửa lỗi một cách tỷ mỷ cho các em, hầu 

hết là dạy chữ Hán thông qua bài khóa, chữa chữ Hán thông qua bài luận hoặc chính tả. Vì 

vậy chưa kịp thời sửa lỗi và lưu ý cho các em trước khi những lỗi đó hình thành thói quen. 
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  3.2.3 Trọng tâm chương trình giảng dạy tiếng Hán 

Ngành NA, ngoài học phần 1 hình thức thi hết môn là viết, các học phần còn lại thi 

vấn đáp. Ngành QT, VH, lớp liên kết 1+3 mục tiêu môn học là đạt HSK cấp 3 nên mặc dù 

số tiết không ít (480 – 700 tiết) nhưng các môn kỹ năng dành quá ít thời lượng cho môn 

Hán tự. 

Cùng với thời lượng học tiếng Hán dành cho các đối tượng sinh viên kể trên (Bảng 

1) và độ khó tăng dần của môn học, sinh viên NA có xu hướng ―coi trọng nghe nói, qua loa 

đọc viết‖. Các em với tố chất học Ngoại ngữ đã bứt phá ngay từ những kỳ đầu, năng lực 

giao tiếp tiến bộ đáng kể. Bên cạnh đó, hình thức thi hết môn hầu hết là thi Vấn đáp (4/5 

học phần) nên sinh viên viết chữ ngày càng xấu và thiếu chính xác. 

Với sinh viên các ngành QT-VH, kể từ sau khi áp dụng dạy tiếng Hán theo chuẩn 

HSK 3 (90% số câu thi là trắc nghiệm), mục tiêu giảng dạy lại thiên về dạy kiến thức cơ 

bản và luyện thi, nên về kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu thì đáp ứng được nhu cầu công việc, 

còn kỹ năng viết (chữ đúng, chữ không xấu hoặc đẹp) là một tiêu chuẩn khá khó để dạy và 

học. 

 3.2.4 Tài liệu tham khảo, giáo trình bổ trợ 

 Tiếng Hán được giảng dạy rộng rãi tại các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước, 

các giáo trình giảng dạy cũng vô cùng đa dạng, phong phú, về cơ bản đáp ứng được nhu 

cầu của người học, người dạy. Tuy nhiên, phần lớn giáo trình đều được dịch từ các giáo 

trình Hán ngữ đối ngoại, đối tượng học chỉ chung chung là dành cho người nước ngoài, vì 

vậy không có tính định hướng cụ thể về chiến lược cũng như phương pháp giảng dạy cho 

người học Việt Nam. Các giáo trình dạy viết chữ hầu hết chỉ dạy cách viết như dạy cho trẻ 

em mẫu giáo Trung Quốc, những đối tượng đã biết âm đọc, nghĩa từ và cách dùng của chữ 

Hán, nhằm ―tay quen‖ khi tập viết nhiều chứ không đưa ra được như thủ thuật nhớ chữ phù 

hợp với người Việt Nam. 

 Tác giả đã khảo sát về nội dung 125 báo cáo nghiên cứu của các trường ĐH, CĐ 

trong và ngoài nước được đăng trong kỷ yếu của ―Hội thảo 50 năm giảng dạy và nghiên 

cứu tiếng Hán” (ĐH Hà nội, 2009), “Hội nghị Quốc tế quản lý và nghiên cứu giảng dạy 

Tiếng Hán” (ĐH Ngoại ngữ-ĐH Quốc gia Hà nội, 2007 và 2010), kết quả như sau: 

 ĐH Hà nội 

(2009) 

ĐH Ngoại ngữ 

(2007) 

ĐH Ngoại ngữ 

(2010) 

Tổng số luận văn 35 50 40 

Báo cáo về giảng dạy chữ Hán 

cho người học Việt Nam 
2 2 1 

Tỷ lệ 5.7% 4% 2.5% 

Bảng 2: Thống kê ngẫu nhiên về tỷ lệ báo cáo, luận văn về đề tài chữ Hán 
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Tóm tắt chƣơng I 

 Chương này chủ yếu giới thiệu khái quát vê tiếng Hán ở góc độ người Việt Nam học 

tiếng Hán và chương trình giảng dạy tiếng Hán nói chung, chữ Hán nói riêng tại trường Đại 

học Dân lập Hải phòng với những thuận lợi và khó khăn riêng. 

 

 

 

 

CHƢƠNG II 

Thực trạng học và viết chữ Hán của sinh viên HPU 

_________________________ 

 
I. Thực trạng dạy và học chữ Hán qua điều tra đối với giáo viên và sinh viên Hán ngữ 

tại HPU 

1 Nội dung và phân tích 1 số kết quả điều tra đối với giáo viên 

 1.1 Đối tượng giáo viên: Với mục đích tìm hiểu về tình hình giảng dạy chữ Hán ở 

HPU, tác giả đã tiến hành điều tra bằng bảng câu hỏi (Phụ lục Bảng điều tra 1) với 30 giáo viên 

gồm giáo viên cơ hữu HPU, giáo viên thỉnh giảng Hà nội, Hải phòng, giáo viên tình 

nguyện người Trung Quốc cùng các thực tập sinh Đại học Sư phạm Quảng Tây Trung 

Quốc, những người đã và đang tham gia giảng dạy Hán ngữ tại HPU. Ngoài ra, các giáo 

viên Hán ngữ thuộc trường ĐH Bách khoa Quế Lâm, Đại học Quế Điện Trung Quốc, ĐH 

Hải phòng, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà nội, Đại học Ngoại thương của Việt 

Nam… cũng tham gia ý kiến về nội dung liên quan nhằm giúp tác giả có cách nhìn tổng 

quát về vấn đề này.  

 Các giáo viên đã trả lời trắc nghiệm và tự luận các câu hỏi xoay quanh vấn đề dạy 

chữ Hán của trường, như: chương trình giảng dạy tiếng Hán nói chung và môn Hán tự nói 

riêng, phương pháp dạy chữ Hán (cách thức luyện chữ, nhớ chữ và thủ thuật trong dạy học). 

Dạy chuyên sâu về chữ Hán bị coi như ― một góc khuất bị lãng quên trong chương trình 

dạy tiếng Hán ‖của các trường nói chung và HPU nói riêng. 

 1.2 Chương trình giảng dạy 

  1.2.1 100% giáo viên đều nhận xét từ trước tới nay chưa từng có giờ riêng 

dạy chữ Hán. Việc dạy chữ Hán trên lớp phần lớn nhằm mục đích biết viết chữ, chưa chú 

trọng đến viết đẹp. 

  1.2.2 Thời lượng dạy chữ Hán nhiều nhất trong các môn kỹ năng thực hành 

tiếng. 



 16 

Môn học THT Nghe Nói Đọc Viết tổng hợp 

Số giáo viên bình 

chọn 

15 0 2 5 8 

Tỷ lệ 50% 0% 6.7% 16.7% 26.6% 

Bảng 3:Tỷ lệ giáo viên HPU bình chọn kỹ năng có thời lượng dạy chữ Hán nhiều nhất 

Phân tích: môn THT trong thực tế giảng dạy chiếm 40% - 50% thời lượng của mỗi học 

phần. Đây là môn tổng hợp, có nhiệm vụ khái quát, tổng quan môn tiếng Hán từ các góc độ 

Từ vựng, Ngữ pháp, Khẩu ngữ, Đọc hiểu, vì vậy ở bất kỳ kỹ năng nào chữ Hán cũng được 

dạy đầu tiên để đảm bảo sinh viên có thể đáp ứng yêu cầu về từ vựng của từng phần cụ thể 

trong một bài THT. Tuy vậy, việc dạy chữ Hán chỉ dừng lại ở mức độ dạy để sinh viên 

nắm được cách viết và cách sử dụng của từng từ. Kết quả khảo sát cho thấy, đây cũng là 

môn có thời lượng dành để dạy chữ Hán nhiều nhất.  

  1.2.3 Nhu cầu về giờ riêng dạy chữ Hán 

Tính cần thiết Cần thiết Dạy kết hợp với môn thực hành tiếng khác Không cần thiết 

Số giáo viên 

bình chọn 
14 13 3 

Tỷ lệ 46.7% 43.3% 10% 

Bảng 4: Tỷ lệ giáo viên HPU bình chọn về bố trí giờ dạy chữ Hán 

Phân tích: Đa số giáo viên cho rằng, cho dù mục đích để giao tiếp hay thi cử, việc có giờ 

riêng dạy chuyên sâu về chữ Hán, nhất là ở giai đoạn đầu là vô cùng cần thiết. Ngoài việc 

phải viết chữ Hán một cách chính xác, ngay ngắn, đều chữ thể hiện ―nét chữ, nét người‖, 

người học còn có thể hiểu kỹ hơn về mối liên hệ của các nhóm chữ Hán về cách viết cũng 

như âm đọc và hơn thế nữa hiểu hơn về ý nghĩa văn hóa trong chữ Hán, như vậy người học 

sẽ dễ dàng tiếp nhận chữ Hán hơn. 

Tuy vậy, do thời lượng quy định cho mỗi môn học có hạn nên trong tình hình hiện nay,dạy 

chữ Hán kết hợp với môn thực hành tiếng khác, đặc biệt là môn THT(làm quen chữ Hán) 

và môn viết(luyện viết chữ Hán) là một lựa chọn phù hợp. 

 1.3 Phương pháp giảng dạy chữ Hán 

 Do chữ Hán chỉ là điều kiện cần để sinh viên có đủ vốn từ học các kỹ năng khác và 

mục tiêu môn học phần lớn là giao tiêp và ứng thí, vì vậy, trên lớp giáo viên dạy chữ Hán 

chỉ chủ yếu theo quy trình sau: 

Chữ  →  nét  → thứ tự nét  → phiên âm  → ý nghĩa  → cách dùng chữ/từ 

Cũng có giáo viên phân loại chữ theo kết cấu hoặc ý nghĩa hoặc âm đọc hoặc bộ thủ trước 

khi dạy viết. 

 Để sinh viên dễ nhớ chứ, giáo viên còn giải thích từ bằng các câu chuyện, câu đố, 

tranh ảnh có liên quan, song các hình thức ―kích thích‖ chưa thật phong phú, chủ yếu do 

giáo viên chưa thực sự chú trọng cũng như sự tìm hiểu của giáo viên còn nhiều hạn chế. Vì 
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vậy, trong 2/3 cuối giai đoạn cơ sở 1, do lượng chữ Hán ngày càng nhiều, sinh viên cũng 

nắm được quy luật và kết cấu của chữ, quy trình dạy chữ chỉ thường là viết lên bảng cho 

sinh viên ―chép‖ lại, thiếu hẳn tính sinh động và cơ hội tìm hiểu ý nghĩa văn hóa trong chữ 

Hán cũng không nhiều như trước. Giáo viên hầu như không sử dụng các thủ thuật nào 

trong giảng dạy. 

2 Nội dung và phân tích 1 số kết quả điều tra đối với sinh viên Hán ngữ 

2.1 Đánh giá chung 

 Đối tượng điều tra là 100 sinh viên đã học xong Hán ngữ cơ sở 1 của các ngành NA 

(khóa 10), QT (khóa 11), VH (khóa 11, 12) và lớp liên kết 1+3 ( khóa 12, 13). Ngoài ra, để 

có cách nhìn tổng quát hơn về vấn đề liện quan, tác giả còn tiến hành điều tra đối với sinh 

viên Hán ngữ cơ sở 1 Trung tâm Hán ngữ (ĐHHP) bằng bảng câu hỏi.  

(1) Nhận xét về tiếng Hán, hầu hết các em cho rằng không khó lắm, nhưng viết 

chữ Hán lại là kỹ năng khó nhất. Các em đều nhận thức được viết sai chữ sẽ khiến người 

đọc không hiểu ý mình hoặc hiểu sai ý mình. Nếu thường xuyên sử dụng máy vi tính để 

đánh chữ Hán thì sẽ nhận biết được những từ có cách đọc gần giống nhau, nhưng cũng có 

hạn chế là phụ thuộc vào máy tính và về lâu dài sẽ chỉ nhớ láng máng hoặc không nhớ cách 

viết 

(2) Lý do khiến các em cảm thấy chữ Hán khó vì rất nhiều chữ trông gần giống 

nhau, còn thứ tự nét đôi khi các em thay đổi một chút so với quy tắc lại thấy viết nhanh và 

đẹp hơn.  

(3) Học tiếng Hán với các mục đích khác nhau nhưng nhìn chung các em đều 

nhận xét ―bình thường‖ khi được hỏi ―thích viết chữ Hán không?‖. 

(4) Nhiều em không có từ điển, tự điển trong suốt giai đoạn học Hán ngữ cơ sở 1, 

khi cần thiết các em hỏi bạn hoặc lên mạng tra cứu hoặc đợi đến lớp hỏi giáo viên. 

(5) Khi học chữ Hán, sinh viên có để ý đến bộ thủ nhưng không thật nhớ tên 

hoặc ý nghĩa của chúng, vì một số bộ thủ không còn giữ nguyên ý nghĩa ban đầu của chúng. 

2.2 Phương pháp học tập của sinh viên 

(1) Thời gian luyện viết chữ, học từ mới hàng ngày chỉ khoảng 30 phút.  

(2) Rất ít sinh viên tự mày mò luyện chữ Hán bằng giáo trình bổ trợ hoặc phần mềm, 

mà hầu hết viết theo mẫu cô giáo phát cho hàng ngày hoặc bằng vở ô li.  

(3) Sinh viên nữ có ý thức tập viết chữ hơn sinh viên nam, ở giai đoạn đầu các em 

viết  bút chì trên vở ô li, sau đó chuyển sang viết bút mực, bút nước trên vở thếp cách dòng; 

các sinh viên nam tiện bút gì viết bút đó, chủ yếu là bút bi, viết sai gạch xóa trông rất bẩn. 

Ngay cả tên mình, sinh viên nam cũng viết không cẩn thận 

(4) Một số ít sinh viên tự ―làm‖ từ điển bằng cách bổ sung hàng ngày lượng từ vựng 

theo phiên âm, hoặc bổ thủ. 
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(5) Đa số sinh viên học chữ Hán dựa vào từ mới của bài khóa, cũng có em học theo 

chủ đề. 

2.3 Chia sẻ 

(1) Các em mong được tìm hiểu về nguồn gốc chữ Hán thông qua các câu chuyện, 

câu đố vui…  

(2) Nếu trong phân bổ chương trình không có giờ riêng dạy chữ Hán thì nên dành 

thời lượng nhất định của các môn kỹ năng dạy những vấn đề liên quan. 

(3) Mong giáo viên thường xuyên kiểm tra và chữa chữ trên lớp để các em cùng rút 

kinh nghiệm, vì đôi khi bản thân viết chữ sai nhưng vì không được lưu ý kịp thời nên các 

em cứ nghĩ là mình viết đúng, lâu dần thành thói quen khó sửa. 

(4) Bản thân giáo viên không phải ai cũng viết đẹp và tỉ mỉ trong dạy chữ Hán, điều 

này ảnh hưởng rất lớn đến hứng thú và thói quen của sinh viên. 

(5) Mong có nhiều giờ ngoại khóa, câu lạc bộ Hán ngữ giới thiệu về thư pháp bút 

mực, bút lông, cần hướng cho sinh viên sự yêu thích chữ Hán thì mới tạo hứng thú tiếp thu. 

II. Khảo sát và phân tích nguyên nhân gây ra tình trạng viết sai, viết xấu chữ Hán của 

sinh viên HPU. 

1 Phương pháp khảo sát:  

1.1 Khảo sát qua một bài chính tả 

1.1.1 Đối tượng và nội dung khảo sát: sinh viên Hán ngữ cơ sở 2 chia làm 2 

nhóm, nhóm A gồm lớp NA1201 (23), QT1201 (35) và nhóm B lớp CH1301(15) viết một 

bài chính tả (nghe đọc) với nội dung đã học ở Hán ngữ cơ sở 1 và không được sử dụng từ 

điển, máy tính..: 

每个人都有自己的家庭。你们的家庭怎么样呢？现在，我给大

家介绍一下儿我的家庭吧！ 

我叫阿香，是越南人。我家现在住海防市文高路，我家有五口

人：爸爸、妈妈、姐姐、弟弟和我。我还有爷爷和奶奶，但是他们

不跟我们家住，他们住在我叔叔家。 

我的爸爸妈妈都是老师，他们身体都很好。我姐姐在银行工

作，她会说一点儿英语和汉语。我弟弟今年 9 岁，是一个小学四年
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级的学生。我是大学一年级学生，我在海防民办大学学习汉语专

业。我弟弟和我的学习都很好。 

我们家不太有钱，但是我们每个人都很爱家，我觉得我们家的

生活很幸福。但是，明年我要去中国留学了，在中国的时候，我一

定会很想我的越南家人吧! 

1.1.2 Kết quả khảo sát:  

Bài viết chính tả được khảo sát lỗi sai như sau: Một chữ Hán sai với 1, 2 lỗi bất kỳ 

đều tính là một chữ sai. Các chữ sai giống nhau của 1 cá nhân hoặc các cá nhân trong cùng 

nhóm, khác nhóm được tính là 1 chữ sai. Ngoài ra tác giả qua quan sát bài viết của các em 

đánh giá về thẩm mỹ (chữ đẹp, chữ xấu). Kết quả thu được như sau: 

 

Nhóm A: Lớp 1+3 (15 sinh viên) B: Lớp NA1201 (23), QT1201 (35) 

Giới tính Nữ (11) Nam (4) Nữ (50) Nam (8) 

Chữ sai 
15 23 21 32 

38 53 

Chữ xấu     

Bảng 5: Thống kê lỗi sai qua bài chính tả 

1.1.3 Đánh giá sơ bộ 

 (1) Lỗi sai của sinh viên lớp liên kết 1+3 ít hơn các lớp khác trong trường 

                      (2) Sinh viên nữ nhìn chung viết cẩn thận và đẹp hơn sinh viên nam 

1.2 Khảo sát qua Vở ghi, vở bài tập, bài tập viết, bài luận 

1.2.1 Đối tượng: Số lỗi được thống kê qua 1 bài chính tả ngẫu nhiên trên 

(bảng 5) không phải là những lỗi duy nhất và cơ bản nhất. Để đánh giá khách quan hơn và 

có cái nhìn tổng quát hơn, tác giả tiến hành thu thập thêm các lỗi sai về chữ Hán qua vở ghi 

chép, bài kiểm tra, bài luận chủ đề…của toàn bộ sinh viên các lớp Hán ngữ cơ sở 1 và các 

lớp nêu trên. Tổng số chữ mắc lỗi sai là 76. 

1.2.2 Mục đích: Hệ thống, phân loại lỗi sai để trên cơ sở đó tìm hiểu nguyên 

nhân, đưa ra chiến lược và thủ thuật dạy học phù hợp. 

2. Phân tích lỗi sai và nguyên nhân hình thành lỗi sai 

 Trên cơ sở các lỗi sai, tác giả tiến hành phân loại. Thực tế việc đặt tên cho lỗi sai 

cũng dựa trên những nguyên nhân gây nên, ví dụ ―lỗi sai ‗hình‘‖ tức là vì ―hình dạng‖ 

không giống nên bị cho là sai. Tuy vậy, với mong muốn tìm hiểu nguồn gốc sâu sa nên tác 
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giả căn cứ trên đặc điểm chung của từng nhóm lỗi sai trên có sở lý luận về đặc điểm chữ 

Hán với 3 yếu tố chính không thể tách rời để có ý nghĩa hoàn chỉnh nhất của chữ Hán là 

―hình‖, ―âm‖ ―nghĩa‖ để tiến hành phân tích, cụ thể như sau:  

Phân loại lỗi Lỗi sai ―hình‖ Lỗi sai ―âm‖ Lỗi sai ―nghĩa‖ 

Số chữ mắc lỗi/76 58 14 10 

Ghi chú: Có những chữ sai do 2 nguyên nhân nên tổng số chữ mắc lỗi theo 3 tiêu chí trên vượt 

quá số chữ sai tìm được 82/76. Những số liệu này mang tính tương đối vì một số tiêu chí phân loại 

quá chi tiết. 

Bảng 6: Tỷ lệ các lỗi sai sau khi thống kê, phân loại 

 

 2.1 Lỗi sai ―hình‖（因形致误）: ―hình‖ được hiểu là ―ngoại hình‖của một chữ Hán 

viết trong một ô vuông. Sai ―hình‖ tức là chữ Hán được viết ra có ―ngoại hình‖ khác (có 

hoặc không có trong hệ thống chữ Hán) bởi những nguyên nhân khác nhau. Đây là nguyên 

nhân khiến 100% số sinh viên đều mắc lỗi.  

 

 

  2.1.1 Nét viết không chuẩn（笔形失准） 

 Chữ Hán yêu cầu người viết phải ―ngang bằng sổ thẳng‖, là ―chữ vuông‖ . Sinh viên 

HPU do thói quen viết chữ Latinh theo hàng ngang với những nét quen thuộc như nét góc 

nhọn, nét uốn tròn, nét mở…nên có em viết mà như ―vẽ chữ‖. 

Ví dụ 10:  (1) Bộ Khẩu (口：mồm) hoặc bộ Điền (田：đất)có dạng chữ ―O‖ 

  （高）  （喝）    （邮） 

 

  (2) Viết bộ Trúc ( :cây tre trúc) như 2 chữ ―kk‖ 

 

  (3) Phần dưới phải chữ Quán (馆：nơi chốn) viết như chữ B； 

      （馆）  

  (4) Phần trái chữ Liêu (聊：nói chuyện) viết giống chữ ―GP‖ 

            (5) Bộ liễu leo (阝), quai sướt (辶) cũng được ―vẽ‖ theo nhiều ―trường phái‖ 

khác nhau: 
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 Đôi khi do không nắm vững các quy định về chiều viết của nét, bộ kiện bộ thủ hoặc 

―chép‖chữ trong SGK mà ―vẽ‖ thành những chữ Hán có ngoại hình khá giống nhưng trông 

rất vụng về. 

Ví dụ 11: （饭）     （名）  （汉）      （迎）      

（范） （辉）        （路）  （师）  

 

  2.1.2 Nét viết nhầm lẫn: Do nhiều chữ viết có bộ kiện, bộ thủ thoạt nhìn rất 

giống nhau nên chữ Hán viết ra bị nhầm sang nét khác hoặc lai ghép các chữ với nhau. 

Looix này đặc biệt phổ biến những sinh viên mới học qua những bài đầu và mới tiếp xúc 

với chữ Hán.  

2.1.2.1 Nét viết gần giống nhau: có những chữ Hán có ý nghĩa cũng 

như âm đọc khác nhau nhưng ―ngoại hình‖ có nhiều điểm tương đồng. Lỗi này chủ yếu do 

sự quan sát của người học chưa tỷ mỷ và lượng từ vựng nắm được chưa nhiều nên thiếu 

kinh nghiệm phân biệt. 

Ví dụ 12: 

(1) Thêm bớt nét chấm:  今—令，大—太，尸—户。 

      

    (2) Thêm bớt nét ngang： 早—旱，土—王，木—本；子—了， 

         日—目。 

    

     (3) Thêm bớt nét sổ： 侯—候。 

     (4) Thêm bớt nét phẩy： 乒—兵，公—么，友—发，师—帅， 

                                                                             住—往，礻—衤。 

     (5) Độ ngắn dài của nét ： 未—末，土—士，且—目, 午—牛。 
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     (6) Hoán vị nét：  为—办，寸—才，人—入—八。  

            (7) Sai do chiều nét viết：才—扌 

 (nét chấm bị viết thành nét mác);   (nét hất bị viết thành nét phẩy) 

        ( nét ngang cuối bị viết thành nét hất) 燕 (chấm hỏa thư hai bị viết sang bên trái) 

   

 Những chữ trên bị sai do nhầm nét song chúng phần lớn vẫn tồn tại trong từ điển, vì 

vậy đôi khi người đọc không phát hiện ra sai chữ mà hiểu sang ý khác. 

Ví dụ 13: (chuyện cười) 

 Trong gia đình nọ, hai bố con không có ý thức giữ gìn vệ sinh chung làm người mẹ 

rất vất vả, suốt ngày dọn dẹp. Để nhắc nhở, bà viết chữ lên một tờ giấy  ―讲究卫生，人人

有责‖(giữ gìn vệ sinh là trách nhiệm của mọi người ‗人人‘). Cậu con trai đi học về thấy 

vậy liền nhân lúc mẹ không để ý viết thêm một nét ngang lên chữ 人 thành chữ 大人 

(người lớn). Chiều về, ông chồng đi làm về nhìn thấy vội viết thêm nét ngang trên chữ 大 

để ―đùn đẩy trách nhiệm‖, thế là chữ 大人 đã bị viết thành 夫人 (phu nhân, vợ). 

 

 Thực tế, chữ sinh viên viết nhầm không phải là cố tình để gây cười, mà chính xác là 

không biết là bị nhầm, do các chữ khá giống nhau. 

2.1.2.2 Thêm, bớt, sáng tạo nét viết 

Một số chữ Hán có nhiều nét, sinh viên đôi khi thêm bớt một hai nét, phần lớn chữ 

Hán mắc lỗi này là những chữ Hán không có trong từ điển.  

Ví dụ 14: 

   (1) Thêm nét:  （住） （恒） （很） （名） 

 

     (2) Bớt nét: （鸡） （明）  (可) 

   (3) Sáng tạo nét:  （阮） 
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   (4) Cách điệu nét tùy tiện:         
 

Những lỗi này đôi khi không phải là thói quen nên có lúc viết đúng, có lúc viết sai. 

Ví dụ 15: 

 

                  

              2.1.2.3 Bộ kiện, bộ thủ nhầm lẫn: 93% chữ Hán là chữ hợp thể (gồm 

nhiều bộ kiện hoặc hơn 2 chữ độc thể kết hợp mà thành). Cấu tạo chữ Hán nói chung đều 

dựa trên số bộ kiện hữu hạn với kết cấu hữu hạn, vì vậy việc nhầm lẫn khi là khó tránh 

khỏi, đặc biệt là với người mới học. Những lỗi sai này vẫn xuất hiện ở những sinh viên 

Hán ngữ cơ sở 2, 3, khi lượng từ vựng ngày càng nhiều.  

   (1) Thêm bộ kiện, bộ thủ : do ảnh hưởng của chữ trước hoặc sau nó. 

Ngoài ra, mỗi bộ thủ mang một ý nghĩa liên quan nhất định nên sinh viên thường liên 

tưởng đến sự liên quan đó mà viết thêm. 

Ví dụ16: （睡）觉   目 + 觉 

 桌（子）   木 +卓 

 （漂）亮  氵 + 亮 

 食（堂）  米 + 食 

   (2) Bớt bộ kiện, bộ thủ: do người học nhớ láng máng cách viết, chưa 

đến mức nhầm sang chữ đồng âm khác. 

Ví dụ17: （老）师  帅 / 币 

 昨(天)  乍 

范    

   （3）Hoán vị bộ kiện, bộ thủ: Chữ Hán được viết theo kết cấu trong 

ngoài, trái phải, trên dưới…Lỗi sai phần này phổ biến nhất là nhầm trật tự tráiphải. 

Ví dụ18: 杯   不 + 木 （có thể do hiểu là, ―cốc‖ không phải ‗不‘ làm bằng gỗ‘木’） 

 期   月 + 其（có thể do liên tưởng đến tuần trăng nên 月 phải đứng trước） 

 邮   阝 + 由 
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 明   月 +日（có thể do liên tưởng đến mặt trăng 月, mặt trời 日 cùng tỏa sáng） 

Hoặc  

家     

   (4) Sai bộ kiện: Môt vài chữ Hán viết sai không phải do người học liên 

tưởng về ý nghĩa liên quan của bộ thủ mà do nhớ nhầm những bộ thủ, bộ kiện gần giống 

nhau. Những chữ này thường không có trong từ điển, giáo viên rất dễ nhận ra nguyên nhân 

lỗi sai mà không bị hiểu nhầm sang chữ khác. 

Ví dụ19: 冷   氵 + 令 (có thể do liên tưởng đến nước lạnh) 

听     

医    

           那 月  + 刂 / 月 +阝(nhầm hình dáng bộ kiện bên trái với bộ thủ 月; hoặc nhầm 

bộ bên phải do đều liên quan đến ―dao‖) 

 Hoặc trong tình huống tương tự （哪） （道） （午） 

 

            范  (do nhầm bộ kiện gần giống nhau như 巳 , 已 己  ) 

 现   (do nhầm nét cuối của 2 bộ Bối 贝 và Kiến 见) 

   (5) Chọn nhầm chữ: Những chữ sai trong trường hợp này thường 

không phải do ―hình‖ ―âm‖ mà do nhớ nhầm những chữ hay kết hợp cùng để tạo thành từ. 

Ví dụ 20: 我学习汉语  （学校：trường học; 学习 học tập） 

 我介绍一下儿    (上下 trên dưới)  

 

 午饭    中饭  

(6) Kết cấu chữ Hán: người học nhớ rõ cách viết chữ Hán song khi viết, 

chữ Hán trông rời rạc (cách xa nhau) hoặc mất cân đối (tỷ lệ bộ kiện trái phải, trên dưới 

chưa chính xác, một số bộ kiện viết quá cao hoặc quá thấp so với phần còn lại…), không 

ngay ngắn. Tuy viết đúng nhưng ảnh hưởng đến thẩm mỹ của chữ Hán. Các giáo viên đều 

khoanh những chữ này nhằm nhắc nhở sinh viên chú ý hơn. 
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Ví dụ 21:           (viết không ngay ngắn) 

    ,        (trên dưới lệch nhau, không cân đối) 

    ,        (nét sổ viết nghiêng ngả, chưa thẳng)   

                                      (‗chân‘ quá xa ‗đất‘) 

   ( bộ kiện trên dưới quá gần hoặc quá xa nhau) 

    (bộ kiện trái phải quá xa) 

     (bộ kiện bên trái quá cao) 

      (hai chữ nên viết cách nhau) 

      (2 bộ kiện cấu tạo nên môt chữ phải viết liền nhau) 

Ngoài ra có những chữ sai do không rõ kết cấu của chúng. 

Ví dụ 22: 

  (筷) （病） （药） 

 

2.2 Lỗi sai ―âm‖（因音致误）: Chữ Hán có tới 80% là chữ hình thanh (phần thanh 

biểu nghĩa, phần hình biểu âm), trong đó mối quan hệ giữa hai yếu tố này chủ yếu được thể 

hiện ở 3 loại thường gặp sau đây: 

 Âm đọc giống nhau:  相 và 箱 ；气 và 汽  

 Âm đọc gần giống nhau: 马 và 妈 ；那 và 哪 ；相  và 想  

 Âm đọc khác nhau: 身 và 谢 ； 女 và 安

Ngoài ra, trong âm đọc của chữ Hán, sinh viên còn gặp khó khăn khi đọc thanh 4, vì 

vậy các em thường đọc thanh 4 và thanh 1 gần giống hoặc hoàn toàn giống nhau, những 

chữ ―đồng âm‖ vì vậy mà càng nhiều hơn. Hơn nữa thói quen dùng điện thoại hoặc máy 

tính tra từ cũng khiến cho khả năng phân biệt thanh điệu trong nói và viết ngày càng bộc lộ 
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nhiều hạn chế.  Trong quá trình viết chính tả hoặc viết bài, dùng những chữ đồng âm hoặc 

cận âm thay thế là giải pháp tạm thời mà các em luôn sử dụng. 

 2.2.1 Đồng âm: Lỗi này hoàn toàn do âm đọc như nhau, dẫn tới nhầm lẫn, 

không phải vì ―hình dáng‖có sự tương đồng. 

Ví dụ 23: 一大后（厚）本杂志 在（再）来  很进（近） 一只（枝）笔 

公元     工园       胡老师叫（教）我们汉语 

  2.2.2 Cận âm 

Ví dụ 24: 吃晚（完）饭  白（百）色  汉语很忙（难） 快了（乐） 

2.2.3 Nhầm phần thanh (âm đọc): Lỗi sai này rất ít, do người học biết rõ âm 

đọc của chúng gần giống nhau nên vô tình mắc lỗi. 

Ví dụ 25: 扌大  电话 

2.3 Lỗi nhầm nghĩa (因义致误):  

2.3.1 Nhầm phần nghĩa tương đồng:  Lỗi sai này cũng ít gặp ở giai đoạn cơ 

sở do người học mới tiếp xúc với chữ Hán nên chưa thực sự nắm vững được hết các ý 

nghĩa của bộ thủ để mà suy luận. Tuy vậy, cũng phải thừa nhận lỗi sai này là khó tránh 

khỏi, và phần lớn do nắm bắt được ý nghĩa bộ thủ nên mới xảy ra nhầm lẫn. Chữ sai 

thường gặp ở những chữ hình thanh (có phần âm và phần nghĩa). Phần biểu nghĩa của 

chúng nhiều khi được thể hiện ở những bộ thủ khác nhau. 

(1) liên quan đến đi lại:   走、辶、 

(2) liên quan đến nói năng: 口、言、讠 

(3) liên quan đến ăn:  飠、饣、米、口 

(4) liên quan đến suy nghĩ: 心、忄 

(5) liên quan đến cây cỏ:  木、艹、 

……. 

Ví dụ 26:      （越）南   （饭）   （说） 

2.3.2 Nhầm phần nghĩa tương cận: do một số chữ độc thể, bộ kiện có nghĩa 

gần giống nhau nên có lúc dùng nhầm từ.  

Ví dụ 28: 多小（少）  他妹妹还少 （小） 
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  2.3.3 Nhầm do liên tưởng về nghĩa: các bộ kiện, bộ thủ có ý nghĩa liên quan 

khiến người học liên tưởng khi viết chữ, đôi khi họ ―lai ghép‖bộ kiện của các từ đó tạo nên 

từ mới không có trong từ điển，phổ biến khi viết chữ hơn là khi nói. 

Ví dụ 29: 钱（银）行 (do liên tưởng Ngân hàng có liên quan đến tiền) 

 早午（早上、上午 do liên tưởng 2 từ đều có nghĩa là buổi sáng） 

Hoặc  （ghép giữa 住、在） 

2.3.3 Nhầm từ Hán Việt với nghĩa thuần Việt 

Ví dụ 30: (Âm Hán việt của“贵” là Quý, bị hiểu nhầm là “yêu quý”) 

 很爱中国人。 

姐姐是经理的书记。(Âm Hán việt của“书记” là “Thư ký”, thực chất là “Bí thư”) 

 姐姐是经理的秘书。 

他对我很仔细。 

 他对我很好。(Âm Hán Việt của là ―仔细‖ là  “tử tế”, thực chất là “tỷ mỷ kỹ càng”) 

2.4 Lỗi quy tắc (因笔顺致误) 

Những lỗi sai này chủ yếu được phát hiện qua quan sát sinh viên viết từ mới trên 

bảng, lỗi sai trong vở rất khó phát hiện do các em hay viết bút bi, bút chì, cá biệt cũng có 

thể phát hiện được khi các em viết bút mực với nét thanh, nét đậm. Nguyên nhân chủ yếu 

cũng không hẳn hoàn toàn do các em viết tùy tiện vô nguyên tắc, mà chính là do nắm vững 

quy tắc nhưng lại không linh hoạt với những trường hợp ngoại lệ. 

Ví dụ 31:  

 Chữ “口”(Khẩu 3 nét) được ―vẽ‖ theo trật tự Ngang, Sổ, Sổ, Ngang hoặc nét sổ 

cuối viết từ phải sang trái, liền với nét ngang gập, tổng cộng  2 nét. 

 Chữ “八”(Bát, quy tắc Trái trước Phải sau) được áp dung cho cách viết chữ “小”

(Tiểu, quy tắc Giữa trước hai bên sau) như sau: Phẩy, Sổ hất, Chấm. 

 Chữ “月”(Nguyệt, quy tắc Ngoài trước Trong sau) được áp dung cho cách viết chữ

“回” (Hồi, quy tắc Ba cạnh trên trước trong sau đóng cuối cùng) như sau: Bộ vi bên 

ngoài, bộ khẩu bên trong. 
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 Ngoài ra có một số lỗi khác như bộ Liễu leo“阝”viết nét sổ trước; Bộ Quai sướt 

“ 辶”viết trước các bộ kiện bên phải … 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Tóm tắt chƣơng 2 

 

Chương này chủ yếu thông qua quá trình điều tra giáo viên và sinh viên về chương 

trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy và khả năng tiếp nhận, hứng thú của sinh viên về 

môn Hán ngữ  để tìm hiểu về thực trạng dạy và học chữ Hán của sinh viên Hán ngữ cơ sở 1. 

Thông qua đó, tác giả có cái nhìn khá tổng quát về vấn đề điều tra, giúp bản thân giáo viên, 

sinh viên thậm chí nhà quản lý nhận biết chính xác những ưu điểm và hạn chế của các vấn 

đề liên quan. 

Ngoài ra, tác giả còn khảo sát các lỗi sai về chữ Hán thông qua bài chính tả, Bài tập 

viết hàng ngày, Bài luận chủ đề, Vở ghi chép, Vở bài tập của sinh viên Hán ngữ cơ sở 1, 2 

để thống kê, phân loại những lỗi sai mà các em mắc phải.Trong đó lỗi sai nhiều nhất là sai 

về ―hình‖ với các nguyên nhân chi tiết như ―thêm, bớt, sáng tạo nét‖ hay ―thêm, bớt, sáng 

tạo bộ thủ, bộ kiện‖…Trên cơ sở đó phân tích nguồn gốc nguyên nhân từ góc độ chủ quan 

người học và khách quan chữ Hán. 
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CHƢƠNG III 

Những phƣơng pháp và thủ thuật dạy học nhằm nâng cao chất lƣợng viết chữ Hán  

cấp độ cơ sở 1 của sinh viên HPU 

____________________ 

 
I. Đối với giáo viên 

1. Phương pháp giảng dạy 

Những nội dung được khảo sát và phân tích ở trên cho thấy rõ những lỗi sai thường 

gặp của sinh viên HPU khi viết chữ Hán ở giai đoạn mới học. Những lỗi này được xem xét 

ở 3 phương diện chính. 

Thứ nhất, sự khác biệt giữa chữ Latinh và chữ Hán: chữ Hán nhìn chung đều nhiều 

nét, những chữ có nét viết gần giống nhau quá nhiều, vì vậy sinh viên không dễ dàng nhận 

ra được sự khác biệt rất tinh tế đó. 

Thứ hai,  sinh viên không nắm vững quy luật thông thường về kết cấu của chữ Hán, 

đặc biệt với những chữ hợp thể được ghép bởi những chữ độc thể hoặc các bộ kiện, vì vậy 

xuất hiện lỗi sai về bộ kiện. 

Thứ ba, khi sinh viên viết một chữ Hán nào đó, trong đầu trước hết  xuất hiện phát 

âm và nghĩa, sau đó mới định hình ―hình dáng‖ của chữ. Trong quá trình đó, sinh viên ra 

nhớ không chính xác cách viết hoặc là nghĩ nhầm phát âm nên dẫn tới những lỗi sai về chữ 

Hán. 

Đây là 3 nội dung được coi là trọng tâm của công tác giảng dạy tiếng Hán nói chung 

và chữ Hán nói riêng. Tuy giáo viên vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn như thời 

lượng có hạn, chương trình khá ―nặng‖, tố chất sinh viên còn hạn chế…song đó sẽ không 

được coi là lý do để bỏ qua những phương pháp và thủ thuật cần thiết trong dạy chữ Hán, 

nhất là giai đoạn  nhập môn, nhằm hướng cho các em không những viết chính xác mà còn 

đẹp nữa. Đó cũng chính là mục đích của đề tài này-nâng cao chất lượng chữ Hán của sinh 

viên HPU. 

Chính vì vậy, để giúp sinh viên giảm thiểu (giảm tuyệt đối là điều không thể) lỗi sai, 

chữ xấu, giáo viên cũng phải có những chiến lược, phương pháp giảng dạy chữ Hán phù 
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hợp xuất phát từ Nét, Bộ kiện, bộ thủ…Nhưng trước hết, hãy tạo cho sinh viên niềm đam 

mê, yêu thích chữ Hán, bởi như ai đó đã nói ―Hứng thú là người Thầy vĩ đại nhất của học 

sinh.‖ (兴趣是学生最好的老师). 

 Tạo cho sinh viên hứng thú với môn học 

Hán ngữ cơ sở 1 là giai đoạn nhập môn của sinh viên khi học tiếng Hán. Sinh 

viên ở giai đoạn này không thực sự quyết định mình sẽ theo học môn này nữa hay không 

mà chủ yếu là hiếu kỳ và thăm dò một ngoại ngữ mới. Nội dung học chủ yếu là chữ Hán 

đơn giản. Vì vậy, giáo viên phải phá đi rào cản ―tiếng Hán rất khó‖ mà các em luôn quan 

niệm, tạo dựng cho các em niềm ham mê, có như vậy các em mới chủ động tham gia bài 

giảng một cách tích cực. 

Giảng dạy hiện đại coi trọng ―lấy người học làm trung tâm‖, vì vậy, hãy dạy 

thứ các em cần hơn là dạy những gì mình có. Bản thân giáo viên cũng phải truyền cho sinh 

viên niềm đam mê của mình với môn học, bởi nhiệm vụ chính của giáo viên là đào tạo ra 

những người ―đồng nghiệp‖, vì vậy ―phương pháp thân giáo‖(lấy mình làm gương) cũng là 

yếu tố quyết định khơi dậy niềm yêu thích tiếng Hán nơi các em. 

Ngoại ngữ không phải là lý thuyết, mà chủ yếu là thực hành nên rất có tính 

linh hoạt. Người dạy lại là giáo viên Việt Nam nên hiểu tương đối rõ về 2 ngôn ngữ, những 

lỗi sai phát âm, chữ viết cũng có thể được phân tích rất cụ thể bằng tiếng Việt với những 

phương pháp khác nhau như giải thích, so sánh, miêu tả... 

Để quy trình bài giảng không cứng nhắc lặp đi lặp lại, bản thân giáo viên 

cũng nên là người hài hước. Sự hài hước trong ngôn từ, cử chỉ của những người cùng bối 

cảnh ngôn ngữ dễ khiến giáo viên và sinh viên xích gần lại với nhau. Sự hài hước đó thể 

hiện trong giảng dạy chữ Hán với những trích dẫn thơ ca, câu đố, ngôn ngữ cử chỉ miêu tả 

chữ tượng hình. 

Ví dụ 32: Khi dạy về chữ“男” (Nam – giới tính nam), giáo viên chỉ vào một học sinh nam 

có dáng người to béo và nói: ― Thật may mắn cho gia đình nào có con rể như em‖. Em học 

sinh hết sức bất ngờ và hào hứng hỏi: ― Vì em trông phong độ, cường tráng phải không 

cô?‖ ―Đúng vậy. Họ có được em thì không khác gì có được thần tượng của các cô gái trong 

tác phẩm ‗Vợ chồng A phủ‘ của Tô Hoài. ‖ ―Vâng, em cũng biết mình là thần tượng của 

nhiều cô gái‖. Em sinh viên cũng lém lỉnh tiếp lời. ―Trong tác phẩm, Tô Hoài có miêu tả 

‗ai lấy được A phủ như có được con trâu tốt trong nhà, em ạ.‘‖ Cô giáo nói thêm khi sinh 

viên nam đang so cơ bắp với bạn nam ngồi cạnh. ―Hả? Hóa ra là vậy‖. Cả lớp phá lên cười. 

―Các em hãy nhìn lên bảng, quan sát kỹ chữ Nam được ghép bởi  chữ ‘田’Điền và chữ ‘力’

Lực . Có đúng phải thật khỏe mạnh, có sức khỏe mới là đấng nam nhi không?‖. 



 31 

Ví dụ 33: khi dạy về bộ vật “犭”(chỉ con vật, cách viết ngược lại với chữ khuyển - chó“犬”), 

cô giáo hỏi vui ― Khuyển 犬 trên hỏa 火 dưới là chữ gì?‖. Học sinh lúi húi tra từ điển, tra 

mãi không thấy, liền thắc mắc. Cô giáo hóm hỉnh trả lời: ―Là chữ Chó thui‖. (Theo Tiếu 

Lâm Việt Nam) . Thế là sinh viên nhớ luôn chữ Khuyển, bộ Vật, bộ Hỏa. 

Ví dụ 34: ―Tết nhà các em thường treo tranh chữ, em có biết đó là những chữ gì không?‖ 

― Dạ, chúng em thấy các gia đình thường treo chữ Nhẫn 忍, Lễ 礼, Tĩnh 静, Đạo 道, Đức

德…‖. ―Những chữ này rất có ý nghĩa, các em học chữ Hán, hiểu chữ Hán thì càng trân 

trọng hơn, nhưng chú ý đừng treo chữ NHẪN cạnh chữ TÂM nhé‖. ―Quả đúng vậy, bây 

giờ em mới để ý, thảo nào em cũng không thấy họ trồng cây SI cạnh cây ĐA‖. 

 

 Phương pháp dạy nét thông qua kỹ thuật viết nét（基本笔画的教学） 

Chữ Hán được viết bởi 6 nét cơ bản, tuy vậy vậy với mỗi chữ Hán với kết cấu khác 

nhau, độ dài ngắn, cong, thẳng, uốn … của chúng cũng cần có sự thay đổi cho phù hợp, 

chứ không phải viết theo ý thích. Trong đó, phân thành nét cong (丿； ； )và nét thẳng 

（一；丨） 

. Trong nghiên cứu của mình, Ths Lê Xuân Thảo (ĐHNN-ĐHQGHN) đã miêu tả rất 

sinh động như sau: Nét thẳng phải thẳng như sợi dây kéo căng nhưng không cứng, nét cong 

phải cong như cánh cung nhưng không yếu. 

  1.2.1 Nét ngang（横） 

Nét ngang được viết từ trái sang phải theo phương ngang, song chúng có sự khác 

nhau trong 1 vài trường hợp và chữ viết tay khó có thể ―vuông thành sắc cạnh‖ như chữ in. 

(1) Nét ngang ngắn（短横）: hơi hướng lên trên và thu bút  

(2) Nét ngang dài（长横）: kéo dài và có độ cong nhất định  

 Một chữ Hán nếu có từ 2 nét trở lên thì chỉ được viết một nét ngang dài (nét chủ), 

nếu viết không chính xác với độ dài ngắn lẫn lộn thì sẽ rất xấu. Quan sát chữ sau: 
 

 
 Ngoài ra, giáo viên phải lưu ý cho sinh viên các biến thể của nét ngang, ví dụ: 

 chữ “七”(Thất – số 7): nét ngang viết nghiêng đều nét hướng lên trên chứ không 

phải nét phẩy. 
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 chữ “土/地”(Thổ - đất): khi nó là bộ thủ đứng bên trái, nét cuối cùng biến thành nét 

hất. Lý giải điều này cũng rất đơn giản, đó là tính nhường nét trong chữ Hán, giống như khi 

chỉ ngồi một mình có thể giang chân giang tay cho thoải mái, nhưng khi đã ngồi với bạn 

khác thì phải để gọn chân lại để nhường chỗ cho bạn. 

1.2.2 Nét sổ 

 Người Việt Nam học chữ Hán thường nói ―ngang bằng, sổ thẳng‖. Nét ngang có thể 

có độ cong nhất định, song nét sổ hầu như thẳng từ trên xuống dưới, dù viết cách điệu hơi 

nghiêng trái hoặc nghiêng phải cũng không làm cho nét ―lồi lõm‖ ở giữa. 

(1) Nét sổ gọn (垂露竖): nếu nét sổ đó không phải là nét cuối cùng của chữ, bạn 

nhất định phải đặt bút hơi mạnh, nhấc bút hơn nhấn.  

 

(2) Nét sổ treo（悬针竖）: nếu nét cuối cùng của chữ là nét sổ thì nét đó có thể 

viết đến gần cuối thì thả lỏng bút xuôi nét, nét viết giống như cái kim treo có đầu nhọn. 

 

Hãy quan sát lỗi sai của chữ sau: 

 

Ngoài ra, có thể nét sổ sẽ được viết cách điệu theo thẩm mỹ của người viết mà vẫn 

đảm bảo độ chính xác (chữ 1), nếu viết ―ngang bằng sổ thẳng trông rất cứng‖. Quan sát 2 

cách viết sau: 

 hoặc  

  1.2.3 Nét chấm（点） 

 Trong chữ Hán viết tay, vị trí của nét chấm khá đa dạng: chấm ngắn (chấm 

phải, chấm trái), chấm dài. 

 

(1) Chấm phải（右点）: rất nhiều chữ Hán có chấm phải. 

 

(2) Chấm trái（左点）: tần suất xuất hiện không nhiều lắm. Hướng viết của 2 

nét chấm này không được lẫn lộn, nếu không sẽ bị sai: 
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(3) Chấm dài（长点）: nét này đôi lúc có thể thay thế nét mác, khi một số chữ 

ngoại lệ mà theo quy luật đáng nhẽ phải được viết nét mác, ví dụ: 

 

Lưu ý một số điển hình viết sai của nét chấm: 

 

   1.2.4 Nét phẩy（撇） 

 Nét phẩy viết hướng nghiêng sang phía dưới bên trái và được chia thành phẩy ngắn 

và phẩy dài. 

 (1) Phẩy ngắn（短撇）: cách viết giống như nét sổ gọn nghiêng về bên trái với các 

hình dáng khác nhau ở từng chữ viết, từng thói quen viết của mỗi người: 

                                                            

 Tuy vậy, nếu để viết đẹp hơn, nét phẩy ngắn khi ở trên đầu chữ không nên viết quá 

nghiêng, hãy so sánh để công nhận rằng, cách viết đầu khiến chữ đẹp hơn: 

hoặc  

Nét phẩy nếu cũng viết ở trên nhưng không nằm ở vị trí trên cao của chữ thì ngược 

không nên viết quá ngang nét, mà viết chéo xuống dưới: 

 

(2) Phẩy dài（长撇）: nét này có xu hướng cong vào trong rồi nhấc bút với các độ 

cong khác nhau. 

 
Lưu ý không viết đổi 2 nét cho nhau, gây mất thẩm mỹ: 

 

   1.2.5 Nét hất（提） 

Chiều viết nét này ngược lại với nét phẩy, giống như cái kim để hất chéo lên phía phải trên. 

Lưu ý, bộ chấm thủy （氵）, tuy tên gọi là chấm nhưng nét cuối cùng lại là nét hất, 

nguyên nhân là bộ này thường nằm bên trái, để tiện cho việc nối nét với bộ kiện bên phải, 

nét chấm chuyển hóa thành nét hất. 

   1.2.6 Nét mác（捺） 

 Nét mác có hướng xuống phía dưới bên phải, được chia làm 2 loại:  

(1) Nét mác giống như trong chữ “人”(Nhân), “大”(Đại), “又”(Hựu): 
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(2) Nét mác giống như trong chữ “走”(Tẩu), “这” (Giá),“建” (Kiến) 

 
Đây là nét viết khá khó, đòi hỏi sự mềm mại của tay viết, nếu quá cẩu thả sẽ làm nét 

viết biến dạng, rất khó coi: 

hoặc  hoặc  

Để viết đẹp nét mác, giáo viên có thể luyện cho sinh viên viết theo vận bút sau: 

  

Ở giai đoạn đầu, ngoài việc tập trung luyện viết nét cho các em, giáo viên cũng có 

thể bổ sung các bài tập về nét để học thuộc các nét, phong phú hình thức luyện tập, cũng 

như để các em hiểu rõ hơn về những chữ Hán dễ bị nhầm lẫn do nét gần giống nhau. 

Ví dụ 35: giáo viên cho 1 chữ gốc “力”và các lựa chọn “办”“为”, sau đó đọc yêu cầu ―thêm 

nét chấm trái, chấm phải vào chữ gốc‖. Học sinh chọn đúng chữ“办”(không cần giới thiệu 

―âm‖ ―nghĩa‖) có  nghĩa là các em hiểu mệnh lệnh của giáo viên. 

Ví dụ 36: Làm thế nào để biến chữ “大”thành chữ“天”. Sinh viên qua quan sát dễ dàng nhận 

thấy ―viết thêm‖ nét ngang phía trên. Như vậy, nếu sau này, sinh viên viết chữ “大”nhầm 

sang chữ“天”.  , các em cũng có thể tự thấy được nguyên nhân lỗi sai do ―viết thừa‖ nét. 

Ví dụ 37: Nối hoặc nét theo tên gọi của chúng 

 hoặc         

 

 Phương pháp dạy bộ thủ, bộ kiện （部件的教学） 

Bộ kiện là đơn vị có chức năng cấu tạo chữ Hán, nó có thể lớn hơn hoặc bằng 

nét và nhỏ hơn hoặc bằng chữ hoàn chỉnh. Chúng kết hợp với nhau để tạo thành các chữ 

Hán. Hiện có khoảng 1000 bộ kiện thường dùng nhất. 

 Bộ thủ cũng do các bộ kiện cấu tạo nên và mang một ý nghĩa nhất định.Hiện 

số bộ thủ thường dùng được liệt kê trong các cuốn từ điển là 214 bộ, trong đó, có những bộ 
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thủ có thể là chữ độc thể, có những bộ thủ  phải kết hợp với bộ kiện khác mới thành chữ. 

Phương pháp tra từ điển phổ biến thông qua Bộ thủ. 

 Giáo viên không cần thiết và thực sự là cũng không thể giảng giải quá chi tiết 

nội dung lý luận trên, chỉ cần giới thiệu cho các em các cách viết chữ cơ bản với cách đọc  

và ý nghĩa bộ thủ (nếu có), cũng như sự kết hợp giữa chúng để tạo chữ mới trong phần từ 

vựng cần học là được. Xin giới thiệu một số phương pháp đơn giản phù hợp với sinh viên 

mới học như sau: 

  1.3.1 Phân tích cấu tạo chữ（造字分析法） 

Như trên đã giới thiệu ¾ phương pháp câu tạo chữ cơ bản là Tượng hình, Hội ý và 

Chỉ sự. Giáo viên giới thiệu cho các em mối quan hệ giữa ―hình‖ và ―nghĩa‖ của chữ Hán. 

Tuy rằng, chữ Hán ngày nay đã giản hóa khá nhiều và có nhiều chữ không còn mang ý 

nghĩa gốc của nó, song về cơ bản vẫn có thể giải thích đơn giản bằng hình ảnh, tưởng 

tượng. Đậy cũng là một hình thức giảng dạy có thể khơi dậy niềm yêu thích của các em bởi 

khá thú vị, trực quan.(Tham khảo phụ lục 7) 

Ví dụ38: Chữ tượng hình  人，手， 口， 目， 女， 耳…. 

         山，水， 云，雨，日，月，火…. 

  Chữ chỉ sự  一， 二， 上， 下…. 

     本，少，太， 百…. 

Chữ hội ý  休，老，安，喝…. 

 

Bài tập gợi ý  

  Hãy chọn chữ Hán 田，山，立，日，水，门 dựa vào các hình ảnh tượng hình sau 

đây 

                        
 Nối các hình vẽ tượng hình với các bộ kiện và ý nghĩa của chúng 

Hình vẽ tượng hình Bộ kiện Ý nghĩa bộ kiện 
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Người 

Mắt 

Cửa 

Trái tim 

To lớn 

Mặt trăng 

Nhỏ bé 

(Giới tính) nữ 

Cây 

Mặt trời 

   1.3.2 Ý nghĩa bộ thủ 

 Khi sinh viên đã làm quen với nét chữ, viết được những chữ độc thể đơn giản, giáo 

viên cũng giới thiệu dần các bộ thủ chữ Hán. Một mặt để các em hiểu rõ ý nghĩa liên quan, 

mặt khác để các em chủ động trong tra từ điển khi gặp chữ mới mà không rõ cách đọc, 

không hiểu nghĩa. Cũng có khi thay vì đọc nét cấu tạo nên bộ thủ, các em chỉ cần đọc tên 

bộ thủ đó. 

Ví dụ 39: ―亻‖ khi mới học, các em đọc cách viết ―phẩy, sổ‖, nhưng khi học đến chữ 

“你”thì có thể đọc tên bộ ― ‖.và hiểu rằng, những chữ nào có bộ này thông 

thường liên quan đến người. Khi cần thiết tra từ điển của những từ có bộ nhân đứng, ví như 

“他”, người học dễ dàng tìm thấy bộ này trong phần 2 nét….. 

Bài tập gợi ý:  

 Thêm các bộ thủ phù hợp với nghĩa của các từ sau 

 
Chị gái (Gợi ý và đáp án: Liên quan đến giới tính nữ  女 姐  ) 

 Cây (Gợi ý và đáp án: Liên quan đến cây cối  木  树 ) 

 
Cái ghế (Gợi ý và đáp án: Liên quan đến vật làm bằng gỗ  木 椅) 

 
Ăn (Gợi ý và đáp án: Liên quan đến ăn uống  口 吃) 

Lưu ý: yêu cầu của dạng bài này không pảh là cách đọc, cách viết mà nắm được ý nghĩa liên 

quan của bộ thủ và chữ hoàn chỉnh. 

 Lựa chọn bộ thủ phù hợp để những chữ có bộ kiện giống nhau có ý nghĩa như sau: 

冫     口       氵        木 讠       艹       辶        目 

  uống              khát   đi vào giảng giải 
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  1.3.3 Mối quan hệ giữa bộ kiện/bộ thủ và chữ độc thể（部件与独体

字） 

Trong những lỗi sai của sinh viên kể trên có lỗi sai do liên tưởng về nghĩa, do vậy 

giáo viên nên hệ thống các mối quan hệ giữa 2 yếu tố này. Lưu ý không nên quá nhấn 

mạnh vào ý nghĩa liên quan của chúng trong chữ Hán, bởi lẽ chữ Hán ngày này đã có sự 

thay đổi ít nhiều nên mối quan hệ giữa bộ thủ và chữ Hán không còn mật thiết và tuyệt đối 

như trước. 

Ví dụ 40: 亻——人 忄——心 灬——火 讠——言 刂——刀 

Bài tập tham khảo: Nối các bộ kiện với chữ độc thể có ý nghĩa tương đương 

 

   1.3.3 Đối chiếu, so sánh bộ kiện có ―hình‖ gần giống nhau（部件的辨

析） 

 Giáo viên thường xuyên đối chiếu các bộ kiện có ngoại hình có những điểm tương 

đồng nhằm tạo cho sinh viên thói quen quan sát, so sánh, tổng quát. 

Ví dụ 41: 亻——  ——   ——    ——   

 Ngoài ra, sau khi sinh viên đã làm quen và nắm được một lượng chữ Hán nhất định, 

giáo viên căn cứ vào sự tương đồng giữa chúng để có sự hệ thống: 

Ví dụ 42: 口——日——目 

 白——田——且——自 

Hoặc 工——土——王——主——生 

1.3.4 Phân tách và tổ hợp bộ kiện（部件的切分于组合） 

 Mỗi chữ Hán có thể được câu tạo bởi nhiều bộ kiện khác nhau. Giáo viên cố gắng 

phân tách sao cho các bộ kiện có liên quan nhất định đến ―hình‖ hoặc ―nghĩa‖ hoặc ―âm‖. 

Ví dụ 43: Chữ“病”  (Bệnh) chỉ cần phân tích thành 疒， 丙 để sinh viên có ấn 

tượng về mối liên hệ giữa bộ kiện và chữ hoàn chỉnh là được rồi. 
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Hoặc chữ “湖” / /(Hồ— Hồ nước) gồm 4 bộ kiện tạo thành, song vì giữa chúng không 

hề có mối quan hệ ngữ âm hoặc ngữ nghĩa nên chỉ cần phân tách thành 2 bộ kiện là “氵”và

“胡”, trong đó “胡”biểu âm,“氵” biểu nghĩa. Có thể giới thiệu thêm về Nhà tưởng niệm nữ sĩ 

Hồ Xuân Hương có tên Cổ Nguyệt Đường để các em dễ ghi nhớ 古 ‗cổ‘ và 月 ‗nguyệt‘ 

 Ngoài ra, sinh viên sẽ gặp khó khăn khi số bộ kiện của chữ Hán sau khi phân tách 

ngày càng nhiều. Vì vậy, song song với phân tách, giáo viên cũng cần phải chú trọng đến 

liệt kê, tổ hợp những bộ kiện có nhiều vị trí khác nhau trong chữ Hán hoặc ghép những bộ 

kiện đã học để tạo chữ mới, nhằm giúp các em có cái nhìn tổng quát hơn về bộ kiện, tránh 

tình trạng học vẹt mau quên. 

Ví dụ 44 : các bộ kiện đã học như “女”“儿”“子”có thể ghép thành các chữ “好”hoặc ghép 

thành từ“女儿”“儿子” “子女”. 

Ví dụ 45: ghép chữ theo các kết cấu khác nhau như trái phải, trên dưới, trong ngoài…Dạng 

bài này không yêu cầu về khả năng ghép bộ kiện, mà chủ yếu là kiểm tra ―âm‖, ―nghĩa‖ 

của từ mới tạo được sau khi ghép. 

Kết cấu trái phải Kết cấu trên dưới 

 
 

Hoặc đôi khi, để đánh giá khả năng ghi nhớ, phân biệt của người học đối với những bộ kiện 

gần giống nhau, giáo viên cho làm bài tập ghép bộ kiện thành chữ hoàn chỉnh như sau: 

    B A C “热” 

Mặt khác,  tùy theo kết cấu trên dưới, trái phải, trong ngoài… của chữ Hán mà liệt 

kê vị trí của bộ kiện trong các chữ Hán khác nhau,ví dụ.“口”trong các chữ“呆”“和”“合”“喝”

“回”…Và đặc biệt với những bộ thủ có vị trí đặc thù thì nên thường xuyên lưu ý cho các 

em để tránh trường hợp nhớ rõ các bộ kiện mà lại viết sia vị trí, dẫn tới lỗi sai. 

Ví dụ 46: 氵，冫，讠，饣，亻， ，礻，衤……chỉ viết bên trái chữ 

艹，…….chỉ viết bên trên chữ 

灬，皿……chỉ viết bên dưới chữ 
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  1.3.3.3 Phương pháp dạy viết đúng kết cấu （部件结构的教学） 

 Việc nắm vững các bộ kiện là điều kiện cần của người học tiếng Hán. Đây là giai 

đoạn nền móng để ghép thành các chữ Hán (chủ yếu là chữ hợp thể) với các kết cấu chữ 

phức tạp  của các chữ Hán khác nhau. 

 Để giảm thiểu những lỗi sai do kết cấu của chữ, ở giai đoạn đầu của Hán ngữ cơ sở 

1, giáo viên không nên dạy chữ Hán theo kiểu viết lên bảng cho sinh viên ―vẽ‖lại mà nên 

hình tượng hóa bằng hình ảnh, sơ đồ, tạo mối quan hệ mật thiết giữa chữ Hán, sơ đồ và tiến 

hành luyện tập theo những cách đơn giản sau đây: 

   (1) Chữ - hình cùng xuất hiện（字图同出） 

 Khi dạy một chữ nào đó, sử dụng sơ đồ phía trên chữ Hán sẽ giúp sinh viên ấn 

tượng về kết cấu nội tại của chữ, hơn nữa còn có thể biết rõ tỷ lệ giữa các bộ kiện. 

Ví dụ 47: 

1 2 3  1 2 

讠 身 

 

寸 

 

Hoặc 讠 司 

谢  词 

Tỷ lệ 1:1:1  Tỷ lệ 1: 2 

   (2) Phân tích chữ bằng hình(析字图画) 

 Trên cơ sở sinh viên đã làm quen và tự hình thành được mối liên hệ giữa chữ viết và 

sơ đồ, giáo viên có thể trao quyền chủ động cho các em bằng cách luyện tập theo chu trình 

ngược lại, tức là cung cấp chữ Hán và yêu cầu các em vẽ sơ đồ kết cấu và tỷ lệ của chữ: 

Phương pháp này giúp sinh viên tăng khả năng quan sát và phân tách các bộ kiện. Sinh 

viên vẽ đúng được sơ đồ cấu tạo của chữ, cũng có nghĩa là các em hiểu rõ cấu tạo chữ. Nếu 

các em quan sát chưa chính xác nên vẽ hình sai cũng là chuyện khó tránh khỏi, quan trọng 

hơn cả là các em đã chủ động ghi nhớ và không ―vẽ‖ chữ vô nguyên tắc. 

Ví dụ 48: giáo viên cung cấp chữ “国”và yêu cầu sinh viên vẽ sơ đồ kết cấu và thứ tự nét. 

Sinh viên qua quan sát nhận thấy, chữ này gồm 2 bộ kiện chính là 囗 và 玉 viết theo thứ tự 

ngoài trước (1) trong sau (2), nét đóng cuối cùng. 

 

   (3) Từ hình tìm chữ （由图归字） 
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 Sau giai đoạn đầu, sinh viên đã nắm được hầu hết các mô hình kết cấu thường gặp 

của chữ Hán. Giáo viên tăng độ khó bằng cách cho các em quan sát và quy loại các chữ có 

kết cấu giống nhau. Mục đích của phương pháp này giúp em các em dần dần tích lũy để có 

cái nhìn tổng quan về quy luật kết cấu chữ Hán. 

Ví dụ 49: Giáo viên cung cấp một số hình minh họa kết cấu   

và chữ Hán có trong bài. Kết quả phân loại như sau: 

请，喝，借    客，茶，字      友，发，屋       进，迎，建 

（Tham khảo phụ lục 4 để có thêm nhiều hình minh họa kết cấu） 

 Giáo viên cho sinh viên luyện tập thường xuyên những dạng bài này sẽ giúp các em 

có nhận thức rõ ràng về kết cấu chữ Hán, đồng thời có tăng cường khả năng phân biệt và 

nhận biết sự giống nhau, khác nhau giữa các loại kết cấu, giảm bớt sự học vẹt, nhớ láng 

máng về kết cấu. 

 Phương pháp dạy chữ Hán truyền thống là dạy sinh viên viết trình tự từng nét một.  

 
khi lượng chữ Hán quá nhiều thì phương pháp này bộc lộ nhiều hạn chế. Trung bình mỗi 

chữ Hán là 9.7 nét, song số bộ kiện chỉ khoảng 2.3, như vậy việc học các bộ kiện để ghép 

chữ Hán sẽ giúp các em giảm ½ bộ nhớ. Nói như vậy không phải là đánh giá thấp phương 

pháp truyền thống, mà giáo viên nên ứng dụng linh hoạt, có những chữ nhiều nét, khó nhận 

dạng thì giáo viên vẫn nên viết lần lượt từng nét. 

 1.4 Các thủ thuật trong dạy chữ Hán 

  1.4.1 Phương pháp so sánh, miêu tả, liên tưởng,  tổng kết… 

 Các phương pháp đưa ra trong Nghiên cứu này chỉ là những cách để người học ghi 

nhớ chữ Hán một cách hiệu quả và giáo viên cũng có thể tham khảo để phong phú thêm 

hình thức truyền đạt. Với mỗi chữ Hán cụ thể, giáo viên cần áp dụng phương pháp phù hợp, 

không áp dụng khiên cưỡng một phương pháp cho nhiều chữ Hán, nếu không rất có thể sẽ 

phản tác dụng. 

 Trong các nội dung dạy chữ Hán nêu trên, bất kỳ ở phần nào như ―hình‖, ―âm‖ hay 

―nghĩa‖hoặc ―kết cấu‖ tác giả cũng luôn đề cao phương pháp so sánh, đối chiếu, bởi chính 

sự so sánh, phân biệt sự giống, khác nhau đó sẽ khiến người học có cái nhìn rõ nét hơn về 

chữ Hán với những đặc điểm bị coi là khó khăn của người Việt Nam mới học chữ Hán. 

Phần này xin giới thiệu thêm 1 số phương pháp khác. 

   1.4.1.1 Phương pháp tượng hình 
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 Phương pháp này áp dụng với những chữ Hán có ―ngoại hình‖ dễ khiến cho người 

ta cảm nhận ngày được cách viết cũng như ý nghĩa của chúng. Căn cứ vào các cách cấu tạo 

chữ nêu trên (I.3), phần lớn chữ Tượng hình khi nhìn vào có thể thấy được hình ảnh mà 

chúng hiển thị. Giáo viên có thể dùng hình ảnh trực quan giới thiệu chữ Hán. 

 

Ví dụ 50: 

 

大 
   

Chữ ―大‖（Đại） là hình ảnh một người đứng thẳng, chân rộng ngang 

vai, hai tay giang ngang bằng vai, miệng thốt lên:‖ Ôi, thật là TO 

LỚN.‖ 

日 

 
 

Chữ này khá dễ hiểu, đó là hình ảnh MẶT TRỜI với những tia 

nằng chói chang. 

女 

 

       

 

Chữ ―女‖（Nữ） gợi hình ảnh  người con GÁI đang mứa, hsi 

chân di chuyển mềm mại, hai tay giang ngang. 

(Tham khảo Phụ lục 5) 

   1.4.1.2 Phương pháp miêu tả 

 Sự miêu tả qua hình dáng chữ phải thật ấn tượng qua những đặc trưng của nó mới 

khiến người học cảm thấy dễ hiểu, dễ nhớ. 

Ví dụ 51:   

 cách viết chữ “非”được miêu tả như ―Ốc đậu bờ ao, bờ ao ốc đậu‖  

 Miêu tả cách viết 3 chữ gần giống nhau: ―巳 – TỲ thò, 己- KỶ thụt, 已- DĨ lửng 

lơ‖  

 Miêu tả cách viết ngược chiều nhau tạo thành chữ của―TAM 三 XUYÊN 川, TỨ 

四 MỤC 目‖. 

Thậm chí sử dụng những cách nói quen thuộc của người Việt Nam như ― chân đi 

hình chữ BÁT‖ , ― mặt vuông chữ ĐIỀN‖ 

 Mặt khác, chữ Hán là chữ tượng hình, phải tưởng tượng thì mới thấy được hình ảnh 

của nó. Tuy vậy sự tưởng tượng của mỗi người không giống nhau, vì vậy đôi khi dễ hiểu 

nhưng lại dễ quên nếu chỉ nghe miêu tả. Cách hiệu quả nhất là phác họa sự tưởng tượng 

bằng hình ảnh. 

Ví dụ 52: 

 

吃 

  

Phần bên phải là hình ảnh cái mồm, cũng tưởng tượng như 

miếng bánh. Phần trên trái như cái mũi, trên phải như mồn, 

cằm, nhìn tổng thể như khuôn mặt với cái mồm đang ĂN 

bánh. 
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习 

         

Con chim miệt mài TẬP bay, đến nỗi rụng cả lông cánh, 

chữ ―习‖ (Tập)có nghĩa ―tập luyện‖. 

书 

 
  

Các nét chấm, ngang gập.. trong chữ THƯ được tưởng 

tượng như 3 cuốn SÁCH dày để vuông vắn trên giá sách. 

1.4.1.3 Phương pháp giải thích 

 Phương pháp này chủ yếu dùng lời nói để giải thích về ý nghĩa của chữ với từng ý 

nghĩa riêng biệt của các bộ kiện. Giảng dạy các chữ hội ý phù hợp với phương pháp này. 

Ví dụ 53: 

 Chữ 半：một nét sổ dọc chia chữ thành 2 NỬA bằng nhau. 

 Chữ 宿：dưới mái nhà có 1 trăm người – nhiều người cùng sống, đó là khu tập thể, 

KTX 

 Chữ 愁：tâm trạng mùa thu thường rất BUỒN 

 Chữ 闯：con ngựa từ trong cổng LAO ra 

 Chữ 突：con chó trong hang xồ ra, khiến người đi đường cảm thấy ĐỘT NGỘT 

 Chữ 闹：chợ họp trong cổng nhà nên rất ỒN ào 

 Chữ 从：một người đi THEO một người khác nên cảm giác bước gần tới mức 

chân trước người sau dẫm lên chân sau người trước. 

 Bộ 扌 còn được gọi nôm na là Bộ tài gẩy, lý do là nó viết chỉ khác chữ TÀI 才 ở 

chỗ, nét cuối cùng không phải nét phẩy mà là nét gẩy hất lên. 

Hoặc có thể kết hợp phương pháp so sánh kèm giải thích: 

Ví dụ 54:  chữ 左 – TẢ và  右 – HỰU có bộ KHẨU liên quan đến ăn uống, Thông thường 

người ta ăn bằng tay phải, vậy chữ có bộ khẩu là bên phải, chữ còn lại là bên trái. 

 chữ 买 – MÃI và 卖 – MẠI chỉ khác nhau vì có thêm bộ kiện 十, vậy nên giải 

thích là: người ta đi bán hàng thì phải đội hàng trên đầu, 卖 là chữ ―bán‖. 

Với những chữ khó giải thích như trên thì việc sử dụng những hình ảnh, đặc biệt 

hình ảnh động thì hiệu quả truyền đạt thể hiện rõ rệt hơn. 

Ví dụ 55: 

黑 

   

Bốn nét chấm của bộ Chấm hỏa như 4 ngọn đuốc, phía trên 

là hình ảnh một người bị khói lửa ám vào ĐEN thui. 

师 

      

Phần chữ bên phải là hình ảnh 1 cô giáo, phía trái là  2 em 

học sinh đang chú ý lắng nghe GIÁO VIÊN giảng bài. 
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学 

 

        

Phần dưới chữ là Tử- trẻ em, phía trên tưởng tượng như cái 

bàn học với vài ba cuốn sách trên đó. Đứa bé đang chăm 

chú HỌC HÀNH. 

Đặc biệt có thể dùng phương pháp này để giải thích thơ văn Việt Nam với những 

câu rất quen thuộc, nhưng chỉ những người học tiếng Hán mới có thể hiểu sâu sắc. Sinh 

viên có thể hiểu chữ thông qua những câu thơ văn đó. 

Ví dụ 56:  THIÊN 天 duyên chưa thấy nhô đầu dọc 夫 

Phận LIỄU 了 sao đà nảy nét ngang 子  

(Giải thích: Nét phẩy của Chữ THIÊN – trời nhô thêm một chút lên trên là chữ PHU –chồng, tức 

là muộn duyên số nên giờ chưa có chồng. Chữ LIỄU vốn không liên quan gì đến CON GÁI, nhưng 

trong quan niệm của người Việt Nam, phận gái là liễu yếu đào tơ, nên mượn chữ LIỄU để chỉ 

phận gái. Chữ này thêm 1 nét ngang thành chữ TỬ - con. Câu thứ 2 có nghĩa trách móc với từ 

“sao đà” tức “sao đành” “sao nỡ”: Sao lại nỡ có con khi vẫn còn là con gái. Về sau bộ  cũng 

được người học Việt Nam đặt tên là LIỄU LEO, có sinh viên còn đặt tên rất có tính thời đại là CÔ 

GÁI MÚA CỘT. )     

1.4.1.4 Phương pháp chiết tự 

Thực ra, phương pháp này đã được gián tiếp giới thiệu ở phần III.1.3.4 khi giới 

thiệu về kết cấu chữ Hán dựa trên vị trí các bộ kiện. Tuy vậy, để sinh viên Việt Nam có thể 

nhớ rõ hơn về từng bộ kiện, giáo viên nên chiết tự dưới hình thức dễ hiểu. 

Với thực tế giảng dạy của mình, bản thân tác giả cũng rất hay dùng phương pháp 

này để giới thiệu tên mình với học sinh. Trong cùng lớp dạy có giáo viên họ Hồ (Hồ Thị 

Thu Trang) và giáo viên họ Ngô (Ngô Chu Muội), học sinh thường nhầm tên hai cô giáo 

(vì gọi theo họ). Để sinh viên lưu ý hơn, tác giả thường nói “同学们，我姓胡，古月胡。

我不姓吴， 不是口天吴。”Trong giao tiếp, người Trung Quốc cũng có thói quen như vậy 

khi giới thiệu bản thân “我姓陈，耳东陈”（陈 Họ Trần hay bị nhầm với 岑  - 

Họ Sầm）hoặc“我是李老师，木子李，不是‘黎明’的‘黎’。”( 李 họ Lí, do bị ảnh 

hưởng 2 thanh 3 với từ 老 nên đọc là trùng âm đọc với 黎  trong tên Lê Minh.) 

 Sau đây là một trong những ví dụ cụ thể: 

Ví dụ 57:   Nhóm LỬA 火 lên trước chữ ĐINH 丁 

Tạo nên một thứ lung linh sáng ngời （灯） 

 CHIM CHÍCH mà đậu cành tre 

THẬP trên TỨ dưới NHẤT đè chữ TÂM 十 四 一心 （德） 
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(Thực bộ có tên là bộ nhân kép, nhưng vì để cho bài thơ có vần có điệu, dễ thuộc nên 

đổi thành CHIM CHÍCH, gọi dần thành quen.) 

 Giáo viên nên tận dụng những cách chiết tự chữ Hán bằng tư duy người Việt Nam 

để giúp sinh viên mới học chữ Hán hiểu kỹ hơn những điều các em đã từng nghe nhưng 

chưa từng hiểu. Cách chiết tự có thể chuyển dưới dạng câu chuyện, giai thoại, điển tích 

hoặc câu đố chữ Hán vốn được lưu truyền trong dân gian. 

Ví dụ 58:  

 Câu chuyện cụ Mạc Đĩnh Chi 

Cụ Mạc Đĩnh Chi là danh sỹ đời hậu Lệ. Tương tuyền, trong một lần mẹ cụ vào 

rừng kiếm củi, bị đười ươi bắt. Về nhà có thai, sinh ra cụ. Tuy rất xấu xí nhưng thông minh 

tuyệt đỉnh. Học đâu nhớ đấy và được làm quan, từng đi Sứ bên Tàu.  

Một lần Cụ được nhà vua triệu vào cung cùng nhiều đại thần, danh sỹ. Vua đưa ra 

một câu đố nói rằng Sứ Tàu bắt ta phải giải, nếu giải được họ sẽ vào trình quốc thự, không 

giải được, nhà vua phải đích thân đến tận nhà khách họ đang ở - nghe giải. Đó là yêu sách 

ngang ngược. Nhưng vì là nước nhỏ không thể làm mất lòng nước lớn. Vua đòi các quan 

hãy tập trung giải câu đố. Nội dung câu đố chữ Hán như sau : 

Lưỡng Nhật, bình đầu nhật.  

Tứ Sơn, điên đảo sơn. 

Lưỡng Vương, tranh nhất quốc. 

Tứ Khẩu, tung hoành gian. 

Các quan cố vắt óc mà không đoán câu thơ kiêm câu đố quái dị kia là cái gì. Rút cục 

không vị nào hiểu được bài thơ - giải được câu đố. Vua lo lắng quay sang hỏi Cụ Mạc. 

Cụ vui vẻ bảo :  

- Tâu thánh thượng, đó chỉ là trò dùng để đố bọn trẻ, đâu để thánh thượng bận tâm. 

Vậy nó là cái gì - Vua hỏi. 

- Đó là chữ điền (田)- Cụ Mạc đáp ngay!  

Vốn cũng là người hay chữ, hiểu ra, ngài cười tươi. Các quan trong triều vô cùng 

cảm phục tài trí thông minh của cụ Mạc. Câu đố dịch nghĩa như sau : 

（1） Hai hình chữ nhất 日 để bằng đầu, sóng hàng nhau. (Các cạnh tạo ra chữ Điền). 

（2）4 trái núi 山, điên đảo. (4 chữ Sơn sắp ghép theo 2 chiều, dọc - ngang, cũng tạo 

thành chữ Điền.) 

（3）Hai ông vua 王 tranh nhau một nước. (Hai chữ Vương ghép lại trên, dưới - cũng 

thành chữ Điền). 
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（4）4 cái miệng 口 ở trong khoảng dọc, ngang - (4 chữ Khẩu ghép lại cũng tạo thành chữ 

Điền).  

Câu đố của sứ thần Tàu là chữ ĐIỀN. Bài thơ giải nghĩa như sau : 

Hai Nhật (hình chữ nhật) bằng đầu để sóng hàng. 

Bốn Núi (Sơn) điên đảo dọc cùng ngang. 

Hai Vua (Vương) ngiêng ngả lo tranh nước. 

Bốn Miệng (Khẩu) liền nhau ghép vững vàng. 

   Đôi khi không thể chuyển thể thành thơ văn, giáo viên đọc luôn tên Hán 

Việt của các bộ kiện trong chữ:  亡口月贝凡(vong khẩu nguyệt bối phàm)赢 

 Phương pháp này thường dùng để làm câu đố chữ Hán theo cách diễn đạt của người 

Việt Nam. Đương nhiên, giáo viên có thể đố bằng tiếng Hán, nhưng với sinh viên ở trình 

độ Hán ngữ cơ sở 1 thì dù đáp án là những chữ Hán rất đơn giản nhưng để hiểu được nội 

dung câu hỏi cũng là một vấn đề. 

Ví dụ 59: 人有它则变大  一 

      十五天          胖 

1.4.1.4 Phương pháp tổng kết, hệ thống chữ Hán 

 Với 3 yếu tố nổi bật của chữ Hán là ―hình‖, ―âm‖, ―nghĩa‖, với bất kỳ yếu tố nào 

giáo viên cũng có thể tiến hành tổng kết hoặc hướng dẫn sinh viên tự tổng kết chữ Hán 

theo những tiêu chuẩn nhất định. 

 Ở phần trước của Đề tài (III.1.3.3) tác giả cũng đề cập đến việc liệt kê, hệ thống 

những chữ Hán có ―hình dáng‖ gần giống nhau để tránh nhầm lẫn. Ngoài ra, xin bổ sung 

một vài ví dụ tổng kết, hệ thống sau để thầy cô tham khảo. 

Ví dụ 60: Hệ thống những chữ có bộ kiện sau đây 

人 人    入    个    大    太    天    夫    从 

木 木    本     未    末   林    森    休   体     

日 日    旦     早    旧   时    是    明    白 

Ví dụ 61: Tìm chữ có bộ kiện sau và nhóm chữ thành từ/ cụm từ  

 

  1.4.2 Tìm hiểu nghĩa chữ Hán qua âm Hán Việt 

讠 语 汉语 

女 妈 妈妈 

口 吃 吃饭 
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 Từ Hán Việt là từ Việt mượn tạm ở tiếng Hán, phát âm theo cách Việt Nam (quy 

ước thời Đường – Tống). Hiện nay 60% từ vựng tiếng Việt có nguồn gốc Hán, vì vậy từ 

Hán Việt rất quen thuộc với người Việt Nam, đặc biệt trong văn phong khoa học, văn thơ, 

trong trích dẫn những nội dung giáo huấn theo tư tưởng phong kiến….Khi dạy chữ Hán, 

giáo viên nên trích dẫn âm Hán Việt của nó để sinh viên hiểu rõ hơn về những từ đó trng 

tiếng Việt, sự giống hoặc khác nhau về nghĩa hoặc lĩnh hội ý nghĩa văn hóa ẩn chứa sau 

câu chữ. Đây là điểm ưu việt so với tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ nào khác. Điều 

này cũng lý giải vì sao, bất kỳ một chữ Hán nào cũng có âm Hán Việt và ý nghĩa riêng của 

nó và việc dịch tên, dịch từ ngữ tiếng Việt có nguồn gốc Hán dễ dàng hơn rất nhiều so với 

ngôn ngữ khác. 

 Bất kỳ sinh viên Đại học nào cũng quá quen thuộc với những bài thơ của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh trong ―Nhật ký trong tù‖ như ―Vãn cảnh‖ ―Tảo giải‖ hay ―Tân xuất ngục, học 

đăng sơn‖: 

 

 

Thân thể tại ngục trung, 

Tinh thần tại ngục ngoại; 

Dục thành đại sự nghiệp, 

Tinh thần cánh yếu đại. 

 

Thân thể ở trong lao, 

Tinh thần ở ngoài lao; 

Muốn nên sự nghiệp lớn, 

Tinh thần càng phải cao 

 Ngoài ra cũng nên hiểu rõ những từ Hán Việt với ý nghĩa chính xác của nó, bởi đôi 

khi từ Hán Việt không hoàn toàn có nghĩa giống như từ thuần Việt. 

Ví dụ 62:  

 要点  (Yếu điểm – tức là điểm quan trọng, điểm chính) thường bị 

hiểu nhầm thành điểm yếu, nhược điểm.  

 买 – MÃI và 卖 – MẠI: âm Hán Việt của hai từ này cũng chưa được dùng chính 

xác. Hoạt động ―‖Khuyến mại‖ là khuyến khích mua hay khuyến khích bán? Ai cũng hiểu 

là ―Khuyến khích mua‖ nhưng đáng nhẽ nên dùng là ―Khuyến mãi‖, chúng ta lại hay nói là 

―Khuyến mại‖. Tương tự như vậy với cách dùng ―Truy quét gái mãi dâm‖, vậy là ―‖gái‖ 

mua hay bán??? 

 （越）南 và 男（生）đều có âm Hán Việt là Nam nhưng lần lượt có nghĩa khác 

nhau là phía Nam và giới tính Nam. 

  Nam nữ THỤ THỤ bất thân: ai cũng hiểu là con trai, con gái không được thân mật, 

gần gũi nhau nơi công cộng, thậm chí có người còn nói là Nam nữ THỌ THỌ bất thân. 

Vậy THỤ THỤ nghĩa là gì? Câu trả lời là:chữ Hán có âm Hán Việt THỤ là 授 ，受 , trong 
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đó THỤ 1 là cho đi, THỤ 2 là nhận lại. Như vậy con trai con gái, đàn ông, đàn bà không 

được trao đổi công khai vật gì, không được thân mật cầm tay nhau nơi công cộng. 

 Lưu ý học sinh không nên quá ―xính‖từ Hán Việt mà quên đi ―giữ gìn sự trong sáng 

của tiếng Việt ‖ bằng những từ thuần Việt của chúng ta. Có thể do ảnh hưởng của phim 

Trung Quốc mà hay nói ―TIỀN trảm HẬU tấu‖, tuy vậy  không phải lúc nào cũng áp dụng 

cả 2 từ này để chỉ thứ tự trước sau, ví dụ chỉ nên dùng TIỀN MÔN (cửa trước)……. 

  1.4.3 Câu chuyện chữ Hán 

 Học chữ Hán qua các câu chuyện là một trong những phương pháp hiệu quả nhất 

trong việc tạo hứng thú cho sinh viên trong giai đoạn làm quen với chữ Hán. Bởi lẽ việc 

học chữ Hán liên tục trong những bài đầu sẽ gây áp lực không nhỏ đến việc tiếp nhận chữ 

Hán. Những quy trình dạy chữ lặp đi lặp lại một cách khô khan sẽ làm mất đi sự hào hứng, 

vì vậy bản thân giáo viên, ngoài tính hài hước tạo không khí phấn khởi, thoải mái trong giờ 

học, còn phải linh hoạt kết hợp nhiều phương pháp khác nhau.  

 Câu chuyện chữ Hán có thể là cách chiết tự chữ (III.1.4.1.4) hoặc có thể là những 

nội dung về nguồn gốc chữ Hán, truyện cười tiếng Hán, trích dẫn từ gốc Hán v.v. Ở những 

thủ thuật này, giáo viên Việt Nam sử dụng hiệu quả nhất với cách kể chuyện bằng tiếng 

Việt, bởi các em không phải căng óc để hiểu những ngôn từ bằng tiếng Hán trong câu 

chuyện, mà vừa chơi vừa học. 

Ví dụ 63: Nguồn gốc chữ TỬU – rượu (酒) 

 Một phú ông nọ vốn trồng được rất nhiều mẫu ruộng. Vụ mùa năm ấy bội thu, ông 

thu hoạch được rất nhiều thóc lúa, mang về chất đống đầy kho, để dành ăn quanh năm. 

Nhưng năm đó trời mưa thối đất, thối cát, mưa hết ngay này qua tháng khác, phú ông lo 

lắng số thóc trong kho sẽ mốc hết. Ngày nghĩ gì, đên mơ nấy, ông mơ thấy một vị tiên hiện 

ra và bảo: ― Đúng giờ dậu ngày mai, con ra ngã 3 đường đứng đợi, sẽ lần lượt gặp 3 người, 

con xin họ mỗi người một giọt máu, ta sẽ giúp con biến nó thành 1 loại men đặc biệt rồi về 

ủ với gạo đã nấu chín. Con sẽ được một loại tinh chất tuyệt vời. 

 Nghe theo lời vị tiên trong giấc mơ, đúng giờ dậu (酉时:17:00-19:00 ), ông đứng 

đợi ngã 3 đường. Môt lúc sau, một chàng học sĩ thư sinh đi qua, nghe ông kể sự tình, chàng 

học trò lập tức đồng ý, vì người phú ông nọ vốn hay chữ nên cũng rất trọng người tài, 

thường xuyên giúp đỡ học trò nghèo trong làng. 

 Rồi ông lại đợi, chẳng mấy chốc gặp ngay lão mõ đang đi rao khắp làng ―chiềng 

làng, chiềng nhạ….‖. Lão mõ cũng chẳng nề hà gì, lập tức cho ông ngay. 

 Giờ dậu sắp qua, mà vẫn chưa thấy người thứ 3 đi tới. May thay khi ông buồn rầu 

định quay bước về nhà thì gặp một tay ―Chí phèo‖ đang ngông nghênh đi tới. Con người 

này tốt tính nhưng lại rất cục cằn, thường xuyên chửi bới, đánh nhau, càn quấy, nhưng 

không bao giờ dám hỗn láo với ông. Không muốn động chạm tới hắn, nhưng giờ Dậu đã 



 48 

sắp tàn canh, nên ông đành ngỏ yêu cầu với hắn. Nào ngờ, hắn xắn tay áo khoe bắp tay 

cuồn cuộn, nói: ― Tưởng gì chứ con cứ cho ông cả bát tiết.‖ 

 Sự việc diễn ra đúng như lời ông tiên nói. Vài ngày sau, khi giở hũ cơm ủ men, 

một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra khiến ông như ngất ngây, bồng bềnh. Chắt thử thứ nước 

trong chum, thấy người nóng bừng, hừng hực khí thế, tâm hồn sảng khoái, phiêu linh. Thế 

là ―rượu‖ ra đời từ ngày đó với 3 giọt máu（氵）xin vào giờ dậu （酉）. 

 Chính vì lẽ đó, người ta mới nghiệm thấy rằng: uống rượu vào người thấy khí 

huyết lưu thông, mặt đỏ hồng hào. Khi uống chỉ nên uống 1 cốc để đủ tỉnh táo, lời nói, 

hành động mới có thể nho nhã như chàng thư sinh nọ. Uống đến chén thứ 2 bắt đầu có biểu 

hiện nói nhiều, nói to như lão mõ. Còn khi đã qua chén thứ 3, không giữ được bình tĩnh thì 

lúc này, rượu nói chứ không phải người nói. Dù là người hiền lành nhất cũng có thể mất 

bình tĩnh mà nổi nóng, gây mất đoàn kết, thậm chí đánh giết nhau. 

 Vậy hãy chỉ nên làm một chén, ―vui có chừng, dừng đúng lúc.‖ 

Ví dụ 64:  Câu chuyện ―Nhất bên trọng, nhất bên khinh‖ 

Một anh thợ mộc hay chữ vào làm cho nhà một ông quan hưu trí. Ông quan thấy anh 

ta lanh lợi, nói năng hoạt bát, mới hỏi:  

- Trước kia anh có học hành được chữ gì không? 

Anh ta trả lời: - Bẩm có ạ!  

Ông quan liền chỉ con ngựa bạch quí của mình đang đứng ăn ở góc sân, bảo:  

- Anh thử làm bài thơ vịnh con ngựa xem, hay thì ta sẽ thưởng.  

Anh thợ mộc ứng khẩu đọc:  

Bạch mã mao như tuyết  

Tứ túc cương như thiết  

Tướng công kỵ bạch mã  

Bạch mã tẩu như phi  

 (Ngựa trắng lông như tuyết  

Bốn chân cứng như sắt  

Tướng công cưỡi ngựa trắng  

Ngựa trắng chạy như bay)  

Quan gật gù khen hay, rồi thưởng cho một thúng thóc, một quan tiền.  

Anh thợ ra về, gánh bên thúng thóc, bên đồ lề, thấy bên nặng bên nhẹ, liền nói chữ: 

"Nhất bên trọng, nhất bên khinh". Quan nghe nói liền cho thêm một thúng thóc nữa để 

gánh cho cân.  

Anh ta về nhà kể lại câu chuyện cho mọi người nghe. Có anh hàng xóm, dốt đặc cán 

mai, nhưng thấy được lắm tiền, lắm thóc như thế, nổi tính tham, liền bảo anh thợ mộc dạy 
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cho bài thơ và câu nói chữ nọ. Học thuộc rồi, anh ta cũng sắp một đôi quang gánh và một ít 

dụng cụ vào dinh quan xin việc.  

Quan cũng hỏi như lần trước và anh này hí hửng đáp mình là học trò. Quan nhìn ra 

sân, thất bà cụ quét sân bèn bảo anh ta làm thơ vịnh bà cụ. Anh này đã hơi lúng túng, vì chỉ 

thuộc mỗi bài thơ vịnh con ngựa, bây giờ biết vịnh bà cụ thế nào? Nhưng đã trót thì phải 

trét cũng ứng khẩu đọc:  

Bà cụ mao như tuyết...  

Quan gật đầu: - Ừ, được đấy! Mao là lông, tóc cũng được 

Nghe quan khen, anh ta vững bụng đọc tiếp:  

Tứ túc cương như thiết  

Quan cau mày: - Ý hơi ép, nhưng cũng tạm được, ngâm tiếp đi!  

Mừng quá, anh này đọc một mạch:  

Tướng công kỵ bà cụ,  

Bà cụ tẩu như phi.  

Quan nghe xong giận quá, quát người nhà nọc ra đánh cho ba mươi roi vào mông. 

Ðứng dậy anh ta vừa xoa vừa nói: "Nhất bên trọng, nhất bên khinh". Quan nghe nói liền 

bảo đánh thêm ba mươi roi nữa vào lưng cho cân.  

 1.4.4 Trò chơi chữ Hán 

 Đan xen trong những giờ học là các trò chơi chữ Hán nhằm tăng cường sự giao 

lưu, trao đổi giữa học sinh với nhau hoặc giáo viên và học sinh. 

  1.4.4.1 Thoáng hiện nhớ chữ （闪现记字） 

 

Dùng một tấm bìa chữ Hán đưa thoáng qua trước mặt học sinh độ 

1 -2 giây, sau đó để các em viết lại theo trí nhớ với các bộ kiện 

cấu tạo nên chữ. Thủ thuật này thích hợp cho đối tượng mới học, 

chơi trò chơi trước rồi học cách viết sau. 

 

   1.4.4.2 Thi nhớ - viết chữ Hán 记汉字比赛 

 

Trên tập giấy viết thư, mỗi trang viết một chữ Hán. Viết thành 2 

tập đủ lớn để sinh viên trong cả lớp nhìn thấy. Đặt tập giấy trên 

giá đỡ để dễ lật sang trang. Lớp chia thành 2 nhóm để bắt đầu thi, 

mỗi nhóm lần lượt cử từng người lên xem chữ rồi ghi nhớ và lên 

bảng viết lại. Nhóm nào có nhiều chữ đúng là nhóm đó thắng. 

  1.4.4.3 Từ mới nở hoa (生字开花) 
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Giáo viên viết một chữ có khả năng tạo từ lên bảng. Sau đó vẽ các 

mũi tên để sinh viên điền những chữ phù hợp. Trò chơi này giúp 

các em có khả năng mở rộng  vốn từ vựng. 

  1.4.4.4 Từ theo chủ đề (话题词汇) 

 

Khi lượng chữ Hán được học ngày càng nhiều, các em cần được 

tổng kết, liệt kê chữ Hán theo các chủ đề từ vựng, ví dụ: hoa quả, 

đồ vật, nơi chốn, bộ phận cơ thể người. 

1.5 Ứng dụng đa phương tiện 

 Chữ Hán ở giai đoạn đầu thường được dạy khá kỹ về nét với những thứ tự của nó. 

Để hình thức dạy sinh động hơn, giáo viên nên sử dụng các phần mềm rất có sẵn trên mạng 

Internet với từ khóa tìm kiếm là Animated Chinese Chracters hoặc các trang từ điển như 

http://hanyu.iciba.com …hoặc các phần mềm cá nhân có mặt mã riêng như “快乐想象汉字

法”hoặc những video clip có nội dung liên quan dành cho người nước ngoài hoặc trẻ em 

Trung Quốc. 

2. Phương pháp kiểm tra, đánh giá 

 2.1 Phương pháp kiểm tra 

   Kiểm tra ngẫu nhiên một bài viết bất kỳ (tránh đối phó) 

   Kiểm tra không báo trước (tránh chỉ viết đẹp và chính xác khi viết theo 

mẫu) 

 2.2  Đánh giá chất lượng bài viết qua từng giai đoạn  

   Giai đoạn học nét: tìm nét đẹp (động viên sinh viên cố gắng) 

   Giai đoạn học chữ: tìm chữ đẹp 

   Giai đoạn khắc phục: tìm chữ xấu (lưu ý để sinh viên hoàn thiện) 

    Giai đoạn kết hợp kỹ năng tổng hợp: quan sát bố cục chung của bài 

viết và cho điểm. 

 Dù ở giai đoạn nào, yêu cầu viết nét hoặc chữ đúng cũng được đặt lên hàng đầu, 

sau đó mới là viết đẹp, viết cách điệu. 

3.  Kiến nghị đối với giáo viên 

 Giáo viên cần trang bị tốt những lý luận cơ bản về phương pháp giảng dạy chữ nét 

nêu trên và biến lý luận thành thủ thuật cụ thể trong thực tiễn giảng dạy. Giai đoạn dạy nét, 

dạy chữ Hán là giai đoạn tiền đề và khó khăn nhất, vì vậy sinh viên có đủ tự tin và niềm 

http://hanyu.iciba.com/
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đam mê học tiếp hay không, ngoài sự tiếp thu, nỗ lực của cá nhân, vai trò và tinh thần trách 

nhiệm của giáo viên cũng vô cùng quan trọng. 

 Bản thân giáo viên cũng cần phải tự luyện viết nét, chữ theo tiêu chuẩn thông dụng 

nhất, có như vậy sinh viên mới có định hướng học theo. Nếu chỉ giảng cho các em phải viết 

thế này, không viết thế kia thì không có bất kỳ tác dụng nào, thậm chí còn là phản tác dụng. 

II. Đối với sinh viên 

1. Giai đoạn viết nét, chữ: 

  Đây là giai đoạn quyết định sinh viên có phải là người cẩn thận và nghiêm túc hay 

không. Người ta thường nói ―nét chữ, nét người‖, vì vậy bạn không thể viết đẹp nếu viết 

bằng bút bi. Các nét không được lưu ý đúng mức thì không thể viết chính xác, kết cấu chữ 

khó mà vuông vắn, gọn gàng. 

 Điều kiện lý tưởng là viết bằng bút chì trên giấy ô li, giấy chuyên dùng viết chữ Hán. 

Thông thường chỉ sinh viên nữ làm tốt ở giai đoạn này. 

 Ngoài ra, tư thế ngồi viết cũng quyết định chữ đó có viết ngay ngắn được hay không. 

Không thể một tay viết, một tay đút túi áo viết viết nguệch ngoạc hay ngồi vẹo người, 

chống cằm viết chữ. 

2 Giai đoạn sau này:  

Khi lượng từ vựng ngày càng nhiều, thời gian luyện viết và học thuộc từ mới ngày 

càng ít đi, sinh viên luyện cách học hệ thống, khoa học và ý thức học nghiêm túc trong việc 

ôn bài cũ, chuẩn bị bài mới. Có như vậy mới có thể nhớ chữ Hán, tự tin trong giao tiếp… 

Ngoài ra, sinh viên cần chủ động học hỏi, tích cực xây dựng bài và tham gia các 

hoạt động ngoại khóa.  

Ỏ HPU, học ngoại ngữ hoàn toàn căn cú vào nguyện vọng cá nhân nên phụ thuộc rất 

lớn vào sự nỗ lực bản thân và ý thức vươn lên của sinh viên. 

III. Đối với chương trình giảng dạy 

1. Phân bố chương trình: 

Bản thân giáo viên không có quyền thay đổi chương trình và thời lượng giảng dạy 

của môn học. Tuy nhiên chính giáo viên là người quyết định nội dung giảng dạy, vì vậy 

cần quy định giờ học viết cụ thể đối với từng đối tượng sinh viên NA, QT –VH hay 1+3. 

Nếu không bố trí riêng giờ dạy chữ Hán thì môn THT và môn viết (nếu có) sẽ đảm nhiệm 

nhiệm vụ này. 

2. Định hướng đào tạo theo chuẩn HSK 

 Hiện tại HSK là định hướng đào tạo theo chuẩn quốc tế, là điều kiện tối thiểu để 

đánh giá sinh viên có thể theo học tại các trường Đại học, cao đẳng tại Trung Quốc hhay 

không. Ở HPU, sinh viên QT –VH phải thi đạt HSK Cơ sở (cấp 2 trở lên) mới đủ điều kiện 
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thi tốt nghiệp và sinh viên 1+ 3 phải thi đạt HKS sơ cấp (cấp 3 trở lên) mới được phép nhập 

học tại các trường khối kinh tế. Vì vậy, với giáo viên, đào tạo các em thi đạt HSK các cấp 

tương đương  xét ở góc độ trong trường là điều kiện đủ, nhưng ở góc độ ngoài trường, đó 

chỉ là điều kiện tối thiểu để các em có thể học cao hơn hay đáp ứng nhu cầu giao tiếp, giao 

dịch trong công việc sau này. Vì vậy, sinh viên không thể chỉ biết chọn đáp án cho sẵn, mà 

hơn thế nữa phải biết dùng tiếng Hán, chữ Hán để ghi chép, viết văn bản, hóa đơn… 

 Vì vậy, tôi đề nghị, mỗi học phần tiếng Hán, dù ở bất kỳ giai đoạn nào cũng phải 

dạy học và thi theo 2 tiêu chí: trắc nghiệm và tự luận. 

Tóm tắt chƣơng 3 

 Chương này là phần chính của Đề tài. Trên có sở lý luận chương 1 và thực tế khảo 

sát ở chương 2. Tác giả đề ra các phương pháp giảng dạy phù hợp và các thủ thuật cần 

được áp dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy, nhằm mục đích giúp các em viết đúng 

chữ Hán và hơn thế nữa, viết đẹp chữ Hán. 

Ngoài ra, tác giả còn đưa ra các kiến nghị của mình đối với chương trình và nội 

dung giảng dạy. 
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Phụ lục 1- Bảng 1 

Phiếu điều tra 

Tình hình học chữ Hán của sinh viên Đại học Dân lập Hải phòng 

 

     Họ và tên: __________________ Lớp:__________ 
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Thân gửi các em sinh viên:  

          Nhằm giúp sinh viên học tiếng Hán trong trường Đại học Dân lập Hải phòng hiểu rõ hơn về 

cấu tạo, ý nghĩa chữ Hán, trên cơ sở đó tìm hiểu những khó khăn của sinh viên khi học tiếng Hán, 

đặc biệt là viết chữ Hán ở giai đoạn cơ sở, Nhóm giáo viên Trung văn hiện đang làm đề tài nghiên 

cứu về:  

Nghiên cứu những thủ thuật nhằm nâng cao chất lượng viết chữ Hán cấp độ cơ sở 1 

(dành cho sinh viên Hán ngữ tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng) 

         Rất mong các em dành thời gian hoàn thành phiếu điều tra này, với một số câu hỏi có thể có 

nhiều sự lựa chọn cùng lúc. Xin cảm ơn! 

一、Phần trắc nghiệm 

1、Em cảm thấy tiếng Hán khó không？ 

A、Rất khó     B、Khá khó    C、Không khó lắm   D、Không khó 

2、Em cảm thất trong quá trình học tiếng Hán, kỹ năng nào khó nhất？ 

A、Nghe         B、Nói            C、Đọc hiểu             D、Viết chữ Hán 

3、Em thường xuyên luyện viết chữ Hán không？ 

A、thường xuyên      B、đôi khi      C、thỉnh thoảng     D、không bao giờ 

4、Trung bình mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thời gian luyện viết chữ Hán？ 

A、nửa tiếng   B、1 tiếng   C、＜ 2 tiếng  D、＞2 tiếng 

5、Em thích viết chữ Hán？ 

A、rất thích   B、bình thường       C、không thích lắm       D、không thích 

6、Em học chữ Hán bằng cách nào？ 

A、giáo viên dạy trên lớp   B、Tự học bằng sách, phần mềm    C、bạn TQ dạy     

D、Sách thư pháp 

7、Cách luyện viết chữ Hán của bạn thế nào？ 

A、Tô theo bản khắc chữ        B、Tô theo nét chữ mờ     C、Ô chữ vuông          

D、Cách khác:_______________________ 
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8、Em thấy chữ Hán khó nhất là gì？ 

A、Nét        B、Thứ tự nét      C、cân đối về kết cấu      D、các chữ gần giống nhau 

9、Em làm thế nào khi không nhận biết được một chữ Hán nào đó？ 

A、hỏi giáo viên     B、hỏi bạn học     C、tra tự điển      D、tra trên mạng  

10、Giáo viên tiếng Hán dạy Em viết chữ Hán bằng cách nào？ 

A、viết lên bảng  B、dùng thẻ chữ   C、máy chiếu   D、chữ mẫu viết từng nét 

11、Em thấy có cần thiết phải học cách viết chữ không？ 

A、rất cần thiết      B、cần thiết    C 、không cần lắm   D、không cần 

12、Em có từ điển Việt Hán hay Hán Việt không？ 

A 、có         B、không có      C、muốn mua      D、không cần thiết 

13、Giáo viên của Em làm thế nào để kiểm tra trình độ viết chữ Hán của bạn? 

A 、chữa bài tập về nhà   B、đọc viết chính tả   C、bài kiểm tra trên lớp   D、ktra nhận mặt chữ 

14、Khi học chữ Hán, Em thường chú ý đến bộ thủ không: 

A 、có   B、không   C、có, nhưng không nhớ tên bộ thủ   D、có, nhưng không nhớ ý nghĩa bộ 

thủ 

15、Em có muốn được biết về nguồn gốc của phần lớn các chữ Hán được học không? 

A 、có   B、không   C、có, nhưng không được GV giới thiệu   D、có, nhưng không có tài liệu 

tham khảo 

16、Em biết được 1 số nguồn gốc chữ Hán thông qua:  

A 、câu chuyện   B、câu đố   C、bài thơ   D、khác _________________________________ 

 

二、Phần chia sẻ 

1. Em mong muốn trong chương trình giảng dạy dành riêng thời lượng học viết chữ Hán không? 

_________________________________________________________________________ 

2. Em nhận thấy viết sai chữ Hán gây ra những ảnh hưởng như thế nào? 
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_________________________________________________________________________ 

3. Việc thường xuyên dùng máy vi tính để đánh chữ có lợi ích và tác hại như thế nào? 

 

_________________________________________________________________________ 

4. Em thường dùng những hổ trợ nào nhằm nâng cao chất lượng chữ Hán (viết đúng, viết đẹp)  

 

_________________________________________________________________________ 

5. Chia sẻ khác 

_________________________________________________________________________ 

Xin chân thành cảm ơn! 

Bảng 2 

关于汉字教学情况的问卷调查 

亲爱的中文老师： 

您好！我们是越南海防民办大学外语系的汉语老师，我们正在开展一项关于汉语汉字

教学情况的问卷调查，我们真心地希望您能抽出宝贵的时间完成我们设计的这份调查问

卷，非常感谢您的帮忙！我们不甚感激！每一道题您只需要在其中一个/ 多个选项前打“√”

即可。 

一、选择 

0、你给学生教过汉语吗？ 

A、真正教过 B、没教过  C、实习期间教过 

1、您觉得汉字难教吗？ 

A、很难     B、比较难    C、不太难    D、不难 

2、您觉得汉语教学中，什么最难教？ 

A、听力       B、写作    C、阅读      D、汉字书写 其他_____________________ 

3、您的汉字教学方法是怎样的？ 

A、笔画教学法 B、笔顺教学法 C、部件教学法  D、多媒体辅助法 其他_______________ 

4、您要求/觉得学生平均每天大约花多少时间在汉字的书写上？ 

A、半个小时   B、一个小时   C、1＞ X ＜2 个小时  D、＞2 个小时 

5、学校对汉字教学的课程设置是怎样的？ 

A、独立教学       B、不单独教学   其他______________________ 
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6、学校开设有“汉字入门”课吗？ 

A、有            B、没有 

7、您教的学生如何学习汉字的书写？ 

A、临摹        B、描红      C、田字格         D、模仿抄写 

8、您觉得教写汉字最大的困难是什么方面？ 

A、笔画        B、笔顺      C、间架结构     D、词义 

9、您觉得学生们喜欢写汉字吗？ 

A、喜欢    B、一般     C、不太喜欢    D、不喜欢 

10、您对学生们写的汉字满意吗？ 

A、满意    B、还行     C、不太满意   D、不满意 

11、您在教学中通过什么方式来加强学生学习汉字的兴趣呢？ 

A 、图卡、字卡  B、中文电影、音乐    C、汉字游戏    D、汉字故事 

12、您在汉字教学中最常使用的教具有哪些？（可以多选） 

A 、教材、书本   B、字卡、图卡   C、实物   D、光盘光碟 

E、中越词典   F、汉字动画（Flash） G、玩具   H、故事、小说 

I、中文电影、音乐   J、录音机     K、板书 

13、汉字教学在汉语教学中所占用的时间大概是多少？ 

A、10%      B、20%     C、30%      D、40% 

14、您是如何进行汉字教学的？ 

A、拼音    B、生词     C、课文    D、语法 

15、您认为汉字教学与其他方面的教学顺序应该怎样安排最好？ 

A、拼音→笔画笔顺→间架结构→词义 

B、字形字义→拼音→会话 

C、写汉字→会话→拼音→词义 

D、会话→识字→笔画笔顺→拼音 

16、学校在汉字教学方面使用的教材是什么？ 
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A、《初级汉语教程》 北京语言大学出版社 

B、《汉字教程》     北京语言大学出版社 

C、《初级汉语教程》 北京大学出版社 

D、《快乐学中文》   中国国家出版社 

17、您觉得学生在汉字书写方面存在的最明显的偏误类型是什么？ 

A、笔画数目的增减   B、笔画形式的失误    C、部件上的失误 

D、结构上的易位 

18、您学过汉字的书法吗？ 

A、学过    B、学过一点儿    C、没学过    

19、教学中，您经常给学生讲解汉字的多音字，形近字吗？ 

A、 经常    B、偶尔      C、很少    D、从来没有 

20、您认为学生学习汉字最大的难点是什么？ 

A、读音    B、词汇    C、词义    D、书写 

二、分享 

21、您发现学生的汉字一般错在哪儿？ 

_________________________________________________________________ 

22、您改学生的错字时常怎么改？常注意什么？ 

_________________________________________________________________ 

23、汉字想要写得正确、好看，您觉得应该是哪些方面的结合？请分享您这方面的经验与

建议 ？谢谢！ 

_________________________________________________________________ 

24、其他分享 

_________________________________________________________________ 

 

您的 email: (若有)        谢谢合作！ 

 
Phụ lục 2 – Bảng từ vựng cơ bản của Hán ngữ có sở 1 
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Phụ lục 3  - Bộ thủ 
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填空测验 

猜读音 

 

 

 

 

 

1.―看车！‖ 

中国老师带领十来位外国留学生，步行去天津动物园看熊猫等动物。离开学校大门得过一

条很宽的马路，疾驶的汽车一辆接一辆呼啸而过。老师嘱咐过马路的外国学生大声说：―看

车，看车！‖没想到，几位外国学生立即停住脚步，傻乎乎地注视着来往车辆。原来在这个

语境中，老师说的―看车‖，是注意来往车辆，确保安全的意思。可是外国学生却理解为―观

看、注视车辆‖。 

 

 

 

 

 

  

 


